
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Đính kèm 9 
 
Tham khảo các hoạt động Nâng cao 
nhận thức môi trường 
(Chỉ có bản điện tử) 

 
 



 
 

CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA)  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (MONRE) 

 

 

DỰ ÁN 
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 

QUẢN LÝ 
MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

TẠI 
TẠI VIỆT NAM 

 

 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 

NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG NƯỚC  

 

 

 

Tháng 5 năm 2013 

 

 

NHÓM CHUYÊN GIA JICA 



Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Môi trường Nước 
 tại Việt Nam  
 

Tài liệu tham khảo cho các Hoạt động
 Nhận thức Môi trường Nước 

 
 

 
 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý  
Môi trường Nước tại Việt Nam  

 
 

Tài liệu tham khảo cho các hoạt động Nhận thức Môi trường  
 

Mục lục 
 

Trang 
 
 
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU .............................................................................................................. 1-1 

1.1 CƠ SỞ ...................................................................................................................................... 1-1 
1.2 MỤC ĐÍCH ................................................................................................................................ 1-2 
1.3 THÀNH PHẦN CỦA TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 1-2 

 
 
CHƯƠNG 2 TIẾN TRÌNH CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG .............. 2-1 
2.1 NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG ......................................................................................... 2-1 
2.2 TIẾN TRÌNH CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG .......................................................................... 2-3 
2.3 LẬP KẾ HOẠCH .............................................................................................................. 2-3 
2.4  THỰC HIỆN (TIẾN HÀNH) ............................................................................................. 2-9 
2.5 ĐÁNH GIÁ ........................................................................................................................ 2-9 
 
CHƯƠNG 3 CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG TRONG KHUÔN KHỔ 

DỰ ÁN ............................................................................................................................... 3-1 
3.1  TẬP HUẤN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG ............................ 3-1 

3.1.1 Tổng quan về Tập huấn Nhận thức Môi trường ................................................................ 3-1 
3.1.2 Tập huấn với Sở Tài nguyên và Môi trường ..................................................................... 3-1 

3.2  THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC .......................................................... 3-3 
3.2.1 Tổng quan các hoạt động nhận thức ............................................................................. 3-3 
3.2.2 Các hoạt động do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện .......................................... 3-3 
3.2.3  Tóm tắt các hoạt động của Dự án ................................................................................. 3-4 

 
Tài liệu đính kèm 
 
Tài liệu đính kèm TRN: Tập huấn về các hoạt động Nhận thức Môi trường  
Tài liệu đính kèm HNI*: Tập huấn về các hoạt động Nhận thức Môi trường với Sở TNMT HNI  
Tài liệu đính kèm HPG*:  Tập huấn về các hoạt động Nhận thức Môi trường với Sở TNMT HPG  
Tài liệu đính kèm TT-HUE*:Tập huấn về các hoạt động Nhận thức Môi trường với Sở TNMT TT-HUE 
Tài liệu đính kèm HCMC*: Tập huấn về các hoạt động Nhận thức Môi trường với Sở TNMT HCMC 
Tài liệu đính kèm BRVT*:  Tập huấn về các hoạt động Nhận thức Môi trường với Sở TNMT BRVT  
Ghi chú*: Chỉ đính kèm bản điện tử 
 
 



Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Môi trường Nước 
 tại Việt Nam  
 

Tài liệu tham khảo cho các Hoạt động
 Nhận thức Môi trường Nước 

 
 

 
 

 
 

Danh mục các Bảng 
 
Bảng 2.1-1 So sánh giữa Giáo dục Môi trường và Nhận thức Môi trường .............................. 2-2 
Bảng 2.3-1  So sánh giữa Truyền thông cho cả Công chúng và Nhóm đối tượng đích ............ 2-6 
Bảng 2.3-2 Cách phân chia trong Xã hội của Chúng ta ........................................................... 2-6 
Bảng 2.3-3 Kế hoạch thực hiện ................................................................................................ 2-9 
Bảng 2.5-1 Đặc tính của Phương pháp Đánh giá ................................................................... 2-11 
 
Bảng 3.1-1 Tóm tắt về Tập huấn các hoạt động Nhận thức Môi trường ................................. 3-1 
Bảng 3.2-1 Các loại hình hoạt động của Sở TNMT thực hiện theo từng năm ......................... 3-3 
 
 
 
 

Danh mục các Hình 
 
Hình 1.1-1 Cấu trúc tổng quan của Dự án ............................................................................... 1-1 
Hình 1.3-1 Thành phần của tài liệu tham khảo ....................................................................... 1-2 
 
Hình 2.1-1 Vai trò của Nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn môi trường nước trong sạch . 2-1 
Hình 2.1-2 Đối tượng của Nhận thức và Giáo dục theo các độ tuổi ....................................... 2-2 
 
Hình 2.2-1 Chu trình quản lý Lập kế hoạch – Thực hiện – Đánh giá ..................................... 2-3 
Hình 2.3-1 Thiết lập mục tiêu trong trường hợp leo núi ......................................................... 2-4 
Hình 2.3-2 Thiết lập mục tiêu trong các hoạt động Nâng cao Nhận thức ............................... 2-5 
Hình 2.3-3 Tìm ra Thông điệp Chính ...................................................................................... 2-7 
Hình 2.3-4 Đặc tính của phương tiện truyền thông ................................................................. 2-8 
Hình 2.3-5 Phương tiện truyền thông mới (Truyền thông trực tuyến) .................................... 2-8 
Hình 2.5-1 Giám sát và Đánh giá .......................................................................................... 2-10 
Hình 2.5-2 Cửa sổ Johari (Trái: ban đầu, Phải: lý tưởng) ..................................................... 2-11 
Hình 2.5-3 Hình ảnh đồ về sự thay đổi của Chỉ số ................................................................ 2-12 
 
 
 
 
 
 
 



Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý  
Môi trường Nước tại Việt Nam 

Tài liệu tham khảo cho Các hoạt động 
Nhận thức Môi trường Nước 

 

1 
 

 
CHƯƠNG 1   GIỚI THIỆU  
 
1.1 CƠ SỞ 

Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Môi trường Nước tại Việt Nam đã được thực hiện để đạt được 
các “Mục tiêu dự án” trong thời gian thực hiện dự án và “Mục tiêu tổng quát” trong vài năm sau khi 
dự án hoàn thành. “Mục tiêu dự án” và “Mục tiêu tổng quát” như sau:  

1)  Mục tiêu dự án: “Tăng cường năng lực của MONRE và các DONRE trong khu vực dự án về 
quản lý môi trường nước”  

2) Mục tiêu tổng quát: “Tăng cường năng lực thực thi của MONRE và các DONRE về quản lý 
môi trường nước”  

Để đạt được mục tiêu dự án và mục tiêu tổng quát nói trên, năm (5) kết quả (Kết quả từ 1 đến 5) đã 
được xây dựng như hình dưới đây. Trong năm kết quả này, mục tiêu của Kết quả 4 là “Năng lực 
của các Sở TNMT mục tiêu về thúc đẩy nhận thức của công chúng và các ngành công nghiệp về môi 
trường nước được tăng cường.” 

 

Tăng cường năng lực thực thi của MONRE và các DONRE về 
quản lý môi trường nước 

Tăng cường năng lực của MONRE và các DONRE trong khu vực dự án về 
quản lý môi trường nước .

Kết quả 1: Năng lực của MONRE về xây dựng chính sách và các công cụ quản lý hiệu quả  
và có tính thực thi hơn được cả i thiện .

Kết quả 2: Năng lực thực thi của các DONRE trong khu vực dự án về kiểm soát ô 
nhiễm nước cơ bản (quan trắc môi trường, kiểm kê nguồn ô nhiễm, thanh tra  nguồn 
ô nhiễm) được cả i thiện .

Kết quả 3: Năng lực của các DONRE trong khu vực dự án về xây 
dựng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước hiệu quả  được cả i 
thiện. .

Kết quả 4: Năng lực của DONRE trong khu vực dự án về nâng 
cao nhận thức của công chúng và ngành công nghiệp về môi 
trường nước được cả i thiện .

Kết quả -5:
Năng lực của 
MONRE và các 
DONRE về quản 
lý và sử dụng 
thông tin được 
cả i thiện .

Mục tiêu dự án

Mục tiêu tổng quát

Kết quả và các hoạt động

Cấp trung ương

(MONRE)

Cấp địa phương

(DONRE)

 
Nguồn: Do JET xây dựng dựa theo R/D và M/M thống nhất ngày 8 tháng 1 năm 2010 

Hình 1.1-1 Cấu trúc tổng quan của Dự án 
 
Các cán bộ nhà nước có liên quan phụ trách về nâng cao nhận thức tại mỗi Sở TNMT mục tiêu đã nỗ 
lực rất lớn với sự hỗ trợ của Đoàn chuyên gia JICA, để tăng cường năng lực cho Kết quả 4. Các cán 
bộ đã thực hiện các hoạt động đa dạng như tổ chức các hội thảo và tập huấn về quản lý môi trường 
nước, phát triển các công cụ nhận thức bao gồm biển truyền thông và băng rôn, xuất bản các sách 
hướng dẫn về quản lý nước thải công nghiệp. Để đạt được hiệu quả của dự án sau khi kết thúc dự án, 
việc chuẩn bị tài liệu hợp tác kỹ thuật về các kinh nghiệm trong các hoạt động nhận thức môi trường 
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bởi mỗi Sở TNMT sẽ hỗ trợ cho các cán bộ liên quan. Tài liệu tham khảo này được chuẩn bị với vai 
trò là tài liệu hợp tác kỹ thuật dùng để tham khảo cho quá trình của các hoạt động nhận thức môi 
trường trong tương lai.   
 

1.2 MỤC ĐÍCH  

Các mục đích của tài liệu tham khảo được trình bày như dưới đây. Cuối cùng, tài liệu tham khảo này 
có thể cung cấp một vài gợi ý cho các hoạt động nhận thức môi trường thường nhật của mỗi Sở 
TNMT từ bước lập kế hoạch, cho tới bước đánh giá và bước phản hồi.  

1) Để nắm bắt được tiến trình, các hoạt động thực hiện, các kết quả đánh giá, các bài học kinh 
nghiệm về các hoạt động nhận thức môi trường trong dự án.  

2)  Để chia sẻ các kinh nghiệm về các hoạt động nhận thức môi trường giữa tất cả các Sở TNMT 
ở Việt Nam.  

Về điều này, các cán bộ không nhất thiết phải đọc tất cả tài liệu tham khảo từ đầu đến cuối. Các cán 
bộ nên đọc bất kỳ chỗ nào cần thiết.  

 

1.3 THÀNH PHẦN CỦA TÀI LIỆU THAM KHẢO  

Tài liệu tham khảo gồm 3 chương và được đính kèm như Hình 1.3-1. Chương 1 giới thiệu về tài liệu 
bao gồm các thông tin về cơ sở, mục đích, và thành phần của tài liệu tham khảo. Chương 2 nói về tiến 
trình của các hoạt động nhận thức môi trường thông qua việc áp dụng quá trình “Lập kế hoạch – Thực 
hiện – Đánh giá” và chỉ ra tầm quan trọng của việc thiết lập nhóm đối tượng đích và thông điệp chính 
sẽ được truyền tải. Chương 3 tóm tắt tập huấn riêng biệt (Off JT) và tập huấn kết hợp với công việc 
(OJT). Nội dung thiết yếu của các hoạt động được tóm tắt thông qua việc áp dụng chu trình “Lập kế 
hoạch – Thực hiện – Đánh giá”. Các tài liệu đính kèm xâu chuỗi các hoạt động đề cập đến trong 
chương 3 thông qua việc kết hợp các tài liệu chuẩn bị, các công cụ, các ảnh, kết quả khảo sát từ bảng 
hỏi, v.v..được sử dụng trong hoạt động.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nguồn: Chuẩn bị bởi Nhóm chuyên gia JICA   

Hình 1.3-1: Thành phần của tài liệu tham khảo  

 

Chương 1:  Giới thiệu 
Cơ sở, Mục đích, Thành phần của Tài liệ tham khảo 

Chương 2: Tiến trình của các hoạt động nhận thức môi trường 
Tiến trình lập kế hoạch-Thực hiện-Đánh giá, Thông điệp chính 

Chương 3: Các hoạt động nhận thức môi trường  
Tập huấn và Thực hành về nhận thức môi trường 

Tài liệu đính kèm: 
Các tài liệu, Công cụ, ảnh, Bảng hỏi, được chuẩn bị, v.v.
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CHƯƠNG 2 TIẾN TRÌNH CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG  
 
2.1 NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG 

Nhận thức môi trường là quan trọng trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên thông qua khuyến khích, 
động viên nhóm đối tượng đích thay đổi hành vi của họ.  

Liên quan đến lĩnh vực quản lý môi trường nước, giữ được một môi trường nước trong sạch là vấn đề 
cốt lõi thông qua việc tạo được sự cân bằng với các khía cạnh đa dạng của phát triển.  

Hình dưới đây cho thấy các cây mục tiêu ở dạng sơ đồ với mục tiêu "giữ gìn cho môi trường nước 
trong sạch". Để đạt được mục tiêu, hai biện pháp cần thiết bao gồm cải thiện các thiết bị xử lý (sản 
xuất sạch hơn thuộc về biện pháp này) và biện pháp khuyến khích những người gây ô nhiễm không xả 
nước thải. Để thực hiện hai biện pháp trên, ba biện pháp phụ như thực thi các quy định, việc thi hành 
hình phạt và nâng cao nhận thức là cần thiết. Nếu chỉ có một biện pháp phụ thì không thể tạo nên các 
biện pháp. Kết hợp tất cả các biện pháp phụ là rất quan trọng để đạt được các biện pháp. Nếu chỉ nâng 
cao nhận thức không thể cải thiện tình hình và điều này là giới hạn của nhận thức môi trường, nâng 
cao nhận thức là rất hiệu quả nếu nó được thực hiện với quy định cần thiết và việc thi hành hình phạt. 

 
Hình 2.1-1: Vai trò của Nâng cao Nhận thức trong việc giữ gìn môi trường nước trong sạch  

 

(2) Nhận thức Môi trường và Giáo dục Môi trường  

Các đặc trưng của nhận thức môi trường so với giáo dục môi trường được tổng kết trong bảng dưới 
đây. Định nghĩa về nhận thức môi trường phụ thuộc vào các nước khác nhau. Bảng dưới đây chỉ ra 
định nghĩa của mỗi khái niệm này tại Nhật Bản. Nhìn chung, về giáo dục môi trường, giáo dục quần 
chúng cần nhiều thời gian. Trong giáo dục môi trường, các chủ đề rộng và toàn diện. Nhóm đối tượng 
đích là trẻ em hoặc học sinh, sinh viên. Mặt khác, nhận thức môi trường không phải là nỗ lực lâu dài 
và các chủ đề hẹp nhưng chuyên sâu hơn so với giáo dục môi trường. Đối tượng đích của nhận thức 
thường là người lớn. 
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Bảng 2.1-1: So sánh giữa Giáo dục Môi trường và Nhận thức Môi trường  

 
Chúng ta nên hiểu biết về sự khác biệt giữa người trẻ và người già. Một nhóm đối tượng đích của một 
hoạt động nào đó mà càng trẻ thì phản ứng của hoạt động càng linh hoạt hơn. Một nhóm đối tượng 
đích của một hoạt động nào đó mà càng già thì phản ứng hoạt động càng khó thay đổi hơn. Chúng ta 
có thể có kinh nghiệm rằng trẻ con chấp nhận thay đổi hành vi của chúng và người lớn thì không sẵn 
lòng/khó thay đổi hành vi của họ. Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn và sự khác biệt của nhóm đối 
tượng mục tiêu giữa giáo dục môi trường và nhận thức môi trường được thể hiện trong Hình. Mỗi Sở 
Tài nguyên và Môi trường nên xem xét thực hiện cả giáo dục môi trường và nhận thức môi trường 
trong thời gian dài. Dường như Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh hơn vào giáo dục môi trường hơn là 
nhận thức môi trường, một vài ví dụ về giáo dục môi trường được giới thiệu thông qua hoạt động của 
nhóm Kết quả 4 này.  

 

 
Hình 2.1-2: Đối tượng của Nhận thức và Giáo dục theo các độ tuổi  
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2.2 TIẾN TRÌNH CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG  

Các hoạt động nhận thức môi trường được thực hiện thông qua một quá trình để đạt được hiệu quả và 
hiệu suất. Quá trình này được chia làm 3 giai đoạn: 1) Lập kế hoạch, 2) Thực hiện và 3) Nhìn 
lại/Đánh giá lại. Quá trình này được gọi là “Chu trình Quản lý” hoặc “Lập kế hoạch-Thực hiện-Đánh 
giá”. Chu trình quản lý được sử dụng chủ yếu trong việc quản lý chất lượng nhằm phát triển các sản 
phẩm và dịch vụ. Toyota, một công ty sản xuất ô tô của Nhật Bản, đi đầu trên thế giới trong việc áp 
dụng phương pháp này. 
 
1) Lập kế hoạch (Xây dựng kế hoạch) 
Trong các hoạt động nhận thức môi trường, đầu tiên các cán bộ liên quan xây dựng một kế hoạch cho 
các hoạt động ví dụ như thiết lập mục tiêu, mục đích, nhóm đối tượng đích, thông điệp, các hoạt động 
sẽ được thực hiện, v.v…  
2) Thực hiện (Tiến hành) 
Dựa trên kế hoạch xây dựng trong mục 1) Lập kế hoạch, các cán bộ liên quan thực hiện các hoạt động. 
Các cán bộ phải kiểm tra, đối chiếu với kế hoạch thường xuyên trong suốt quá trình thực hiện các hoạt 
động.  

3) Nhìn lại (Đánh giá/Áp dụng) 

Các cán bộ đánh giá sản phẩm đầu ra của các hoạt động và tìm ra những bài học kinh nghiệm thông 
qua các hoạt động đã được trải nghiệm. Các biện pháp làm thế nào để phát triển các hoạt động và sẽ 
được áp dụng trong một bản kế hoạch của các hoạt động tiếp theo hoặc kế hoạch sửa đổi cho các hoạt 
động ban đầu.  

 

 
Hình 2.2-1: Chu trình quản lý Lập kế hoạch-Thực hiện-Đánh giá  

2.3 LẬP KẾ HOẠCH  

 

 Lập kế hoạch cho hoạt động nhận thức môi trường về cơ bản nên bao gồm những nội dung sau:  

  (1) Cơ sở/nền tảng (Xác định mục tiêu lý tưởng, các vấn đề tồn tại, điều kiện thực tế) 

  (2) Mục đích của việc lập kế hoạch (Thiết lập mục tiêu) 

  (3) Nhóm đối tượng mục tiêu 

  (4) Thông điệp chính 

  (5) Phương tiện truyền thông để truyền tải thông điệp 

  (6) Thời gian biểu (kế hoạch thực hiện) 
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(1) Hiểu mục tiêu lý tưởng, các vấn đề tồn tại, điều kiện thực tế  

Để xây dựng được một kế hoạch, các cán bộ nên hiểu thế nào là mục tiêu lý tưởng, các vấn đề tồn tại, 
điều kiện thực tế. Các vấn đề tồn tại thông thường được định nghĩa là khoảng cách khác biệt giữa mục 
tiêu lý tưởng và điều kiện thực tế. Để đạt được mục tiêu lý tưởng, khoảng cách đó phải được thu hẹp 
lại. Cách thu hẹp lại khoảng cách này chính là giải pháp của vấn đề tồn tại.  

Cụ thể hơn, những nội dung sau cần được làm rõ. 

 Vấn đề tồn tại là gì?  
 Tại sao điều đó lại là vấn đề tồn tại?  
 Ai là những người liên quan đến vấn đề đó?  
 Tại sao vấn đề đó lại xảy ra?  
 Vấn đề đó xảy ra ở đâu?  
 Vấn đề đó xảy ra khi nào?  

 
Sau khi làm rõ được các vấn đề này, chúng ta nên tiếp tục tìm hiểu về giải pháp của các vấn đề. Thêm 
vào đó, Chúng ta cũng nên liệu các hoạt động nhận thức môi trường có thực sự là giải pháp hay 
không.  

Các thông tin ở trên liên quan đến các vấn đề tồn tại và trường hợp mục tiêu lý tưởng và có thể được 
gọi là “Nền tảng” của các hoạt động trong các báo cáo.  

(2) Thiết lập mục tiêu  

Thiết lập mục tiêu là rất quan trọng để các hoạt động nhận thức môi trường đi đúng hướng. Chúng ta 
nên thiết lập mục tiêu và thiết lập các mức độ cho các mục tiêu đó bằng cách so sánh với điều kiện 
thực tế như chúng ta đã thấy ở trên,“ (1) Hiểu mục tiêu lý tưởng, các vấn đề tồn tại, điều kiện thực tế”.  

Trước hết, chúng ta nên thiết lập mức độ của mục tiêu. Hình minh họa sau đây sẽ nói về việc leo lên 
các ngọn núi. Có rất nhiều loại núi khác nhau trên thế giới từ những ngọn núi thấp như đồi đến các 
ngọn núi cao như dãy Hy Mã Lạp Sơn. Núi càng thấp thì càng dễ leo. Núi càng cao thì càng thách 
thức. Nếu chúng ta quyết định treo lên những ngọn núi cao, chúng ta cần có sức khỏe thể chất tốt, 
kinh nghiệm, kĩ năng và dụng cụ để leo những ngọn núi cao này.  

 

 

 

 

 

 

   

 

Hình 2.3-1: Thiết lập mục tiêu với trường hợp hoạt động leo núi  

 

Nếu Anh/Chị leo lên 1 ngọn núi, trường hợp nào 
sẽ là thách thức nhất với Anh/Chị? 

Thấp
(Dễ)

Cao
(Khó)

Trung bình
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Đối với các hoạt động nhận thức môi trường, thường có 5 mức độ mục tiêu bao gồm: 1) chú ý, 2) hiểu 
biết, 3) thái độ, 4) ý định, và 5) hành vi.  

1) Chú ý 

Tại mức độ ảnh hưởng đầu tiên này, truyền thông giúp làm cho vấn đề tồn tại thành một vấn đề 
quan tâm đối với cộng đồng ảnh hưởng.  

2) Hiểu biết 

Ở mức độ hiểu biết, truyền thông đơn thuần là cung cấp thông tin. Truyền thông giúp nâng cao 
hiểu biết về các vấn đề tồn tại về môi trường, các quy định và việc thực thi quy định, v.v.. 

3) Thái độ 

Để biến những hiểu biết về vấn đề môi trường, các quy định và việc thực thi quy định thành những 
quan điểm tích cực hướng đến sự tuân thủ/ý muốn hướng theo, như vậy chúng ta cần đưa mức độ 
Thái độ vào trong các mức độ của truyền thông. Giải thích về những sự cần thiết phải bảo vệ môi 
trường ẩn sau những quy định và làm cho cộng đồng chịu tác động nhận thức được vai trò góp 
phần gây ô nhiễm môi trường của họ và các trách nhiệm của họ.   

4) Ý định 

Chuyển biến thái độ tích cực thành ý định thay đổi hành vi, ý định tuân thủ/bảo vệ môi trường là 
một cấp độ khác của mục tiêu truyền thông. Mức độ này tạo ra một mong muốn tuân thủ, bằng 
cách làm cho việc tuân thủ thêm hấp dẫn hoặc bằng cách không tuân thủ sẽ bị xử phạt (không hấp 
dẫn) để làm thay đổi hành vi của đối tượng mục tiêu. Truyền thông có thể tạo ra những sự thúc đẩy 
(sự thôi thúc) tích cực hoặc tiêu cực trong cộng đồng  

5) Hành vi 

Và cuối cùng thì ý định tích cực phải dẫn đến một thay đổi thực sự trong hành vi. Truyền thông ở 
mức độ này sẽ hỗ trợ, thúc đẩy sự tuân thủ/đi theo.  

Mục đích cuối cùng của các hoạt động nâng cao nhận thức môi trường để thay đổi hành vi của các 
nhóm đối tượng, nhưng rất khó. Năm mức độ ở trên cho chúng ta biết các bước để đạt được sự thay 
đổi hành vi thông qua việc có được sự chú ý, cung cấp kiến thức, thay đổi thái độ, khuyến khích ý 
định. Những nỗ lực dài hạn và liên tục là cần thiết để thay đổi hành vi của các nhóm đối tượng. Để 
thiết lập các mục tiêu của các hoạt động nâng cao nhận thức môi trường, chúng ta nên xem xét các 
mức độ trên cả cho điều kiện thực tế và mục tiêu lý tưởng. Như đã đề cập trong hình 2.3-2, nhìn 
chung, thay đổi hành vi là nhiều thách thức hơn so với những mức độ khác. 

 
Hình 2.3-2: Thiết lập mục tiêu trong các hoạt động Nâng cao Nhận thức  
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(3) Nhóm đối tượng mục tiêu 

Để tiến hành các hoạt động có hiệu quả và đạt hiệu suất, điều quan trọng là xác định được các nhóm 
đối tượng mục tiêu. Nếu chúng ta mở cửa hàng boutique và muốn phân phát quảng cáo để bán trang 
phục đẹp dành cho phụ nữ trẻ, chúng ta nên phân phát quảng cáo cho đối tượng nào? Rõ ràng là phân 
phối đến phụ nữ trẻ có hiệu quả hơn để làm cho họ biết về cửa hàng của mình. 

Nếu chúng ta tìm thấy rằng các chất thải nhà bếp gây ra ô nhiễm nước, có thể là các bà nội trợ có liên 
quan đến ô nhiễm nước. Trong trường hợp này, cách nào có hiệu quả và hiệu suất cao hơn? Nâng cao 
nhận thức cho công chúng bao gồm cả trẻ em, học sinh, những người chồng, các nhân viên văn phòng, 
các công nhân công nghiệp, v.v ...? Hoặc, nâng cao nhận thức cho các bà nội trợ về lưu vực sông? 

Để thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức môi trường của chúng ta hiệu quả hơn, việc xác định 
các nhóm đối tượng là quan trọng. Thật không dễ dàng để xác định nhóm đối tượng mục tiêu và nâng 
cao nhận thức của "công chúng". Tuy nhiên, xác suất cho việc thông điệp của chúng ta được đạt đến 
thông qua các hoạt động của chúng ta sẽ là nhỏ khi chúng ta thực hiện hoạt động nâng cao nhận thức 
cho "công chúng", so với xác suất này khi chúng ta nâng cao nhận thức cho một nhóm đối tượng mục 
tiêu cụ thể. Bảng sau đây cho thấy các đặc trưng của hai trường hợp: công chúng và nhóm đối tượng 
mục tiêu. 

Bảng 2.3-1: So sánh giữa truyền thông cho cả Công chúng và cho nhóm đối tượng mục tiêu/đích 

 
Có nhiều cách phân chia khác nhau trong xã hội như trong bảng dưới đây. Tìm xem nhóm nào sẽ ảnh 
hưởng đến môi trường thông qua tham khảo cách phân chia cũng là một ý tưởng tốt.  

Bảng 2.3-2: Cách phân chia trong Xã hội của Chúng ta  
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(4) Thông điệp 

Chúng ta có thể có một danh sách dài về những gì chúng ta muốn truyền tải tới nhóm mục tiêu, nhưng 
chúng ta nên xem xét trong danh sách dài đó điều gì chúng ta chúng ta thực sự muốn nói. Thêm vào 
đó, thông điệp phải rõ ràng để làm cho các nhóm mục tiêu hiểu được. Những điểm sau đây cần được 
giải quyết để đưa ra  một thông điệp.  

 Các nhóm mục tiêu thực sự có thể hiểu được thông điệp? 

 Thông điệp đơn giản, đủ để hiểu? 

 Thông điệp có chứa điều cốt yếu mà chúng ta muốn nói? 

Thông điệp trong Hộp dưới đây là một ví dụ tồi, bởi vì thông điệp này chứa nhiều thông tin và rất khó 
cho các nhóm đối tượng mục tiêu để hiểu những gì chúng ta thực sự muốn nói và mong đợi. Điều 
quan trọng là phải biết thông điệp chính là gì và làm cho nó đơn giản. 

 

Ví dụ tồi vì chứa rất nhiều ý 

 
 

Lược bỏ bằng cách xác định điều chính mà chúng ta định nói  

 
Hình 2.3-3: Tìm ra thông điệp chính
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(5) Phương tiện truyền thông 

Để thực hiện nâng cao nhận thức của công chúng, thật là lý tưởng nếu có thể truyền tải thông điệp của 
chúng ta trực tiếp. Tuy nhiên, nhóm đối tượng mục tiêu bao gồm nhiều người và họ thường không tập 
hợp ở vị trí nhất định. Để giao tiếp với họ, chúng ta cần phải sử dụng các phương tiện truyền thông 
như radio, TV, báo tin tức, internet, v.v… 

Chúng ta có thể dễ dàng xác định các phương tiện truyền thông thích hợp nhất để cung cấp các thông 
điệp sau khi xác định nhóm đối tượng mục tiêu. Chúng ta không nên quyết định phương tiện truyền 
thông trước khi xác định các nhóm đối tượng. Có nhiều loại phương tiện truyền thông khác nhau. Các 
đặc tính của phương tiện truyền thông được tóm tắt trong hình dưới đây. 

 
Hình 2.3-4: Đặc tính của phương tiện truyền thông 

 

Ngoài các phương tiện truyền thông kể trên, Việc sử dụng các phương tiện truyền thông dưới đây khi 
số người truy cập internet đang gia tăng nên được xem xét.  

                    
Hình 2.3-5: Phương tiện truyền thông mới (Phương tiện trực tuyến) 

 

Để lựa chọn các phương tiện truyền thông, chúng ta nên kiểm tra nếu không phải là nhóm đối tượng 
thực sự có thể truy cập các phương tiện truyền thông đã được lựa chọn và nhóm đối tượng mục tiêu 
thực sự sẽ thường xuyên truy cập vào các phương tiện truyền thông đã chọn hay không. Chúng ta nên 
biết các loại phương tiện truyền thông mà các nhóm đối tượng mục tiêu thường truy cập. 

 

 Nông Sâu 

 

 

Hẹp 

Chi tiết 

Rộng 

Giới thiệu 
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(6) Kế hoạch thực hiện  

Sau khi chúng ta đã hiểu rõ về các điểm từ (1) đến (5), chúng ta nên lên thời gian biểu/kế hoạch thực 
hiện cho mỗi hoạt động. Phục vụ cho mục đích theo dõi thực hiện, đánh giá, chúng ta nên quyết định 
ai sẽ chịu trách nhiệm hoạt động nào. Bảng sau là ví dụ của một kế hoạch thực hiện cho việc sản xuất 
quạt tay.  

 

Bảng 2.3-3: Kế hoạch thực hiện  

 
 

2.4 THỰC HIỆN (TIẾN HÀNH) 

(1) Những lưu ý trong quá trình thực hiện 

Trong giai đoạn thực hiện, chúng ta tiến hành những gì chúng ta đã lên kế hoạch. Việc thực hiện theo 
các kế hoạch để tạo ra các kết quả đầu ra như dự tính và đạt được các mục tiêu là rất quan trọng. 
Chúng ta nên lưu giữ các kế hoạch và thường xuyên kiểm tra hàng ngày trong suốt giai đoạn thực hiện, 
để giúp cho các hoạt động của chúng ta đi đúng hướng. 

Nếu chúng ta muốn đạt được mục đích và mục tiêu dự kiến, chúng ta nên theo đúng kế hoạch. Lập kế 
hoạch là quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả. Thực hiện các hoạt động / hành động dựa trên kế 
hoạch là cần thiết để đạt được các mục tiêu đã lên kế hoạch và mục đích. 

Trong quá trình thực hiện, chúng ta nên kiểm tra các hoạt động. Nếu có bất cứ trì hoãn, hãy có biện 
pháp đối phó để cải thiện. Việc kiểm tra này được gọi là "giám sát". Phần Giám sát được đề cập đến 
trong mục 2.4. 

(2) Nâng cao nhận thức hoạt động tại Nhật Bản 

Như đã đề cập trước đó, các hoạt động nâng cao nhận thức ở Nhật Bản nhấn mạnh nhiều hơn vào việc 
giáo dục môi trường dưới dạng quá trình nỗ lực lâu dài. Chính quyền quản lý về môi trường phối hợp 
với chính quyền quản lý về giáo dục và các trường học. Giáo dục môi trường tại Nhật Bản cung cấp 
cơ hội để tìm hiểu về môi trường sống của cá, côn trùng, chim, v.v... Giáo dục cũng đề cập đến những 
những thời kỳ chất lượng nước xấu trong quá khứ để thay đổi quan điểm xã hội về môi trường nước. 
Ngày nay, việc giao tiếp giữa chính phủ và cộng đồng trở nên năng động hơn bởi vì sự tham gia của 
cộng đồng là rất quan trọng để bảo vệ môi trường tự nhiên bao gồm cả môi trường nước. Tuy nhiên, 
cách tiếp cận lý thuyết cho các hoạt động nâng cao nhận thức chưa được lập ra. Nó vẫn là giai đoạn 
thử nghiệm và là một bước còn thiếu sót. 

 

2.5 ĐÁNH GIÁ 

“Nhìn lại” trong “quá trình Lập kế hoạch-Thực hiện-Nhìn lại” bao gồm đánh giá và áp dụng. Tại sao 
việc đánh giá và áp dụng lại quan trọng? Chúng quan trọng vì những lý do sau đây.  
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- Nâng cao chất lượng của các dự án đang hoạt động / 

- Nâng cao chất lượng các dự án / hoạt động khác 

- Thực hiện minh bạch và trách nhiệm giải trình 

(1) Giám sát / Đánh giá 

Chúng tôi xem xét các hoạt động trong quá trình giám sát và đánh giá. Sau đây là minh họa sự khác 
biệt giữa giám sát và đánh giá. Giám sát được tiến hành định kỳ trong dự án hoặc hoạt động. Đánh giá 
được tiến hành sau khi một số phần nhất định hoặc tất cả các phần được hoàn thành. 

 
Hình 2.5-1: Giám sát và đánh giá 

(2) Cửa sổ Johari 

Khái niệm về cửa sổ Johari là một ví dụ tốt để giải thích tầm quan trọng của việc giám sát và đánh giá. 
Cửa sổ Johari là một khái niệm phát triển bởi Ông Joseph Luft và ông Harrington Ingham vào năm 
1955 tại Hoa Kỳ, được sử dụng để giúp mọi người hiểu rõ hơn về mối quan hệ của họ với bản thân và 
những người khác. 

Hình dưới đây biểu diễn cửa sổ Johari. Ô mở, là những điều mà chúng ta biết được về bản thân mình 
và người khác cũng biết được về chúng ta, nên được mở rộng để giao tiếp tốt hơn và phát triển bản 
thân. Khu vực này có thể được mở rộng bằng cách hỏi những người khác về bản thân chúng ta và 
nhận được những phản hồi cũng như bằng cách bộc lộ và tiết lộ chính mình. Ví dụ, nếu chúng ta tiết 
lộ/thể hiện bản thân cho/với những người khác, sau đó những người khác sẽ hiểu/biết thêm về chúng 
ta. Nếu chúng ta nhận được ý kiến phản hồi bằng cách hỏi những người khác về điểm mạnh và điểm 
yếu của chúng ta, chúng ta có thể phát huy sức mạnh của chúng ta và cải thiện điểm yếu của chúng ta. 
Đối với các hoạt động nâng cao nhận thức môi trường, cũng có thể áp dụng tương tự bằng cách thay 
bản thân mình bằng hoạt động nhận thức môi trường. Điều này quan trọng đối với các hoạt động của 
chúng ta để phát huy các điểm tốt và cải thiện các điểm yếu thông qua việc nhận phản hồi. 
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Hình 2.5-2: Cửa sổ Johari (Trái: ban đầu, Phải: lý tưởng) 

(3) Phương pháp đánh giá  

Có nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như được biểu diễn trong hình dưới đây. Đối với các hoạt 
động nhận thức môi trường, bảng hỏi, quan sát, và phỏng vấn nhóm tập trung thường được sử dụng 
chủ yếu.  

Bảng 2.5-1: Đặc tính của phương pháp đánh giá  

 
 

(4) Tiêu chí đánh giá 

Trong lĩnh vực đánh giá cho bất kỳ loại dự án nào, đánh giá được thực hiện dựa trên năm mục sau 
đây. 

 Hiệu quả: Một thước đo về mức độ mà một hoạt động viện trợ đạt mục tiêu đề ra. 

 Hiệu suất: Một thước đo các kết quả đầu ra - định tính và định lượng – trong sự tương quan 
đến các yếu tố đầu vào. 

 Tác động: thay đổi tích cực và tiêu cực được tạo ra bởi một hoạt động phát triển tác động, trực 
tiếp hoặc gián tiếp, có chủ đích hoặc không có chủ đích. 
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 Tính bền vững: Một thước đo liệu những lợi ích của một hoạt động có khả năng để tiếp tục  

 Mức độ phù hợp: Mức độ phù hợp của hoạt động với các ưu tiên và chính sách đối với nhóm 
đối tượng mục tiêu. 

Nếu lựa chọn nhiều tiêu chí hơn, sẽ cần nhiều thời gian hơn và tiêu tốn nhiều chi phí hơn nhưng có 
thể đánh giá một cách rộng hơn. Ít nhất, chúng ta nên đánh giá hiệu quả của hoạt động của chúng ta và 
xem hoạt động của chúng ta đã đạt mục tiêu hay không. Dưới đây là những điểm nên được kiểm tra 
trong việc đánh giá hiệu quả. 

 Mức độ hiểu biết / nhận thức: 

Tỷ lệ phần trăm của nhóm đối tượng mục tiêu có thể hiểu được thông điệp? 

 Mức độ hành vi: 

Tỷ lệ phần trăm của nhóm đối tượng mục tiêu thay đổi hành vi thông qua các hoạt động? 

 

Ít nhất là chúng ta hãy kiểm tra các điều trên trước và sau khi thực hiện. Việc kiểm tra ở giai đoạn 
giữa của dự án như đánh giá giữa kỳ cũng tốt. Hình dưới đây thể hiện hình ảnh đồ của sự thay đổi của 
chỉ số. Thật là lý tưởng nếu vượt được mức độ đề ra (được biểu diễn bằng đường đỏ nét đứt) sau khi 
hoạt động kết thúc.  

 
Hình 2.5-3: Hình ảnh đồ của sự thay đổi của chỉ số 

 

(5) Áp dụng cho các hoạt động tiếp theo 

Cuối cùng, chúng ta lọc ra những phát hiện được dựa trên kết quả đánh giá. Chúng ta nên xem xét cả 
hai khía cạnh tích cực và tiêu cực. Chúng ta nên kiểm tra những gì đã thành công trong hoạt động của 
chúng ta và tại sao, để rút ra các khuyến nghị để chia sẻ áp dụng thực hành để đạt được thành công. 
Chúng ta cũng nên kiểm tra những gì không thành công trong hoạt động của chúng ta và lý do tại sao, 
để rút ra khuyến nghị để tránh kết quả không thành công trong hoạt động tiếp theo của chúng ta hoặc 
các hoạt động khác. 
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CHƯƠNG 3 CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN 

3.1 TẬP HUẤN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG 

3.1.1 Tổng quan về Tập huấn Nhận thức Môi trường  

JET đã triển khai các đợt đào tạo về các hoạt động nâng cao nhận thức môi trường cho các cán bộ đối 
tác VN. Các nội dung đào tạo được trình bày trong Chương 2. Để khuyến khích sự cam kết và tích 
cực tham gia, tại các buổi đào tạo, học viên không chỉ được nghe giảng mà còn làm các bài tập thực 
hành. Phần lớn các học viên đến từ năm Sở TNMT đã hiểu được mục đích của đào tạo và tích cực 
tham gia vào hoạt động này. Học viên chủ yếu được thực hành ứng dụng quy trình “Lập kế hoạch- 
thực hiện-đánh giá” và xác định các nhóm đối tượng và thông điệp chính như được trình bày trong 
phần 3.2. 

3.1.2 Tập huấn với Sở TNMT  

Bảng 3.1-1 tóm tắt các đợt đào tạo, bao gồm thời gian, thành phần tham dự, mục đích, nội dung, các 
bài học/phản hồi tại từng Sở TNMT. 

Bảng 3.1-1 Tóm tắt về Tập huấn các hoạt động Nhận thức Môi trường  

Sở 
TNMT 

Mục Nội dung 

HNI Thời gian 31/10/2012  
Thành phần 
tham dự 

4 cán bộ từ Sở TNMT Hà Nội

Mục đích 1. Xác định/thiết lập đối tượng và thông điệp cần truyền tải 
2. Xác định phương tiện tối ưu để truyền tải thông điệp 
3. Đánh giá các hoạt động và rút ra các bài học kinh nghiệm để áp dụng vào các hoạt động tiếp theo.  

Nội dung 
 

I. Bài giảng 
1. Phần giới thiệu: (1.1 Mục đích của đào tạo, 1.2 Nhận thức môi trường là gì?, 1.3 Các bước thực hiện các hoạt động 

(Lập kế hoạch – Thực hiện- Đánh giá)) 
2. Lập kế hoạch: (2.1 Hiểu về ý tưởng, các vấn đề và thực tế, 2.2 Thiết lập mục tiêu, 2.3 Nhóm đối tượng,  2.4 

Thông điệp, 2.5 Phương tiện truyền thông, 2.6 Kế hoạch hoạt động chung, 2.7 Tóm tắt về lập kế hoạch)
3. Thực hiện:  (3.1 Các nội dung cần xem xét trong quá trình thực hiện, 3.2 Các hoạt động nâng cao nhận thức tại 
Nhật Bản) 
4. Đánh giá và phản ánh:  (4.1 Tầm quan trọng của Đánh giá và Phản ánh, 4.2 Mô hình Cửa sổ Johari, 4.3 Phương 

pháp đánh giá, 4.4 Tiêu chí đánh giá, 4.5 Phản ánh trong những hoạt động tiếp theo) 
II Bài tập thực hành 
Bài tập số 2 Mô hình Cửa sổ Johari (Tầm quan trọng của việc thu nhận phản hồi) 

(Không thực hành các bài tập số 1 và 3 do thiếu thời gian và lượng học viên tham dự ít) 
Bài 
học/phản 
hồi 

- Địa điểm đào tạo là phòng làm việc, không phù hợp cho đợt đào tạo này. Giảng viên và trợ lý cần xem xét cẩn thận 
về việc bố trí/sắp xếp địa điểm đào tạo. 

- Số lượng cán bộ tham dự ít do không có thông báo trước. Giảng viên cần giải thích về tầm quan trọng của đợt đào 
tạo này. 
- Kết quả khảo sát sử dụng bảng hỏi cho thấy các nội dung đào tạo đã được truyền tải đầy đủ tới các học viên.

HPG Thời gian 2/11/2012  
Thành phần 
tham dự 

10 cán bộ từ Sở TNMT Hải Phòng  

Mục đích 1. Xác định/thiết lập đối tượng và thông điệp cần truyền tải 
2. Xác định phương tiện tối ưu để truyền tải thông điệp 
3. Đánh giá các hoạt động và rút ra các bài học kinh nghiệm để áp dụng vào các hoạt động tiếp theo. 

Nội dung 
 

I. Bài giảng 
1. Phần giới thiệu: (1.1 Mục đích của đào tạo, 1.2 Nhận thức môi trường là gì?, 1.3 Các bước thực hiện các hoạt động 

(Lập kế hoạch – Thực hiện- Đánh giá)) 
2. Lập kế hoạch: (2.1 Hiểu về ý tưởng, các vấn đề và thực tế, 2.2 Thiết lập mục tiêu, 2.3 Nhóm đối tượng,  2.4 

Thông điệp, 2.5 Phương tiện truyền thông, 2.6 Kế hoạch hoạt động chung, 2.7 Tóm tắt về lập kế hoạch)
3. Thực hiện:  (3.1 Các nội dung cần xem xét trong quá trình thực hiện, 3.2 Các hoạt động nâng cao nhận thức tại 
Nhật Bản) 
4. Đánh giá và phản ánh:  (4.1 Tầm quan trọng của Đánh giá và Phản ánh, 4.2 Mô hình Cửa sổ Johari, 4.3 Phương 

pháp đánh giá, 4.4 Tiêu chí đánh giá, 4.5 Phản ánh trong những hoạt động tiếp theo) 
II Bài tập thực hành 
 

Bài tập số 1 Planning, bài tập số 2 Mô hình Cửa sổ Johari (Tầm quan trọng của việc nhận phản hồi), bài tập số 3 
Đánh giá 

Bài 
học/phản 

- Kết quả khảo sát sử dụng bảng hỏi cho thấy các nội dung đào tạo đã được truyền tải đầy đủ tới các học viên.  
- Một số cán bộ cho rằng thời gian đào tạo chưa đủ.



Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý  
Môi trường Nước tại Việt Nam  

Tài liệu tham khảo cho các Hoạt động 
Nhận thức Môi trường Nước

 

3-2 
 

Sở 
TNMT 

Mục Nội dung 

hồi - Phần lớn các học viên có vẻ quan tâm đến bước Lập kế hoạch mặc dù họ nắm được cả quy trình “Lập kế hoạch-thực 
hiện-đánh giá”. 

HUE Thời gian 26/10/2012  
Thành phần 
tham dự 

10 cán bộ Sở TNMT TT-Huế 

Mục đích 1. Xác định/thiết lập đối tượng và thông điệp cần truyền tải 
2. Xác định phương tiện tối ưu để truyền tải thông điệp 
3. Đánh giá các hoạt động và rút ra các bài học kinh nghiệm để áp dụng cho các hoạt động tiếp theo. 

Nội dung 
 

I. Bài giảng 
1. Phần giới thiệu: (1.1 Mục đích của đào tạo, 1.2 Nhận thức môi trường là gì?, 1.3 Các bước thực hiện các hoạt động 

(Lập kế hoạch – Thực hiện- Đánh giá)) 
2. Lập kế hoạch: (2.1 Hiểu về ý tưởng, các vấn đề và thực tế, 2.2 Thiết lập mục tiêu, 2.3 Nhóm đối tượng,  2.4 

Thông điệp, 2.5 Phương tiện truyền thông, 2.6 Kế hoạch hoạt động chung, 2.7 Tóm tắt về lập kế hoạch)
3. Thực hiện:  (3.1 Các nội dung cần xem xét trong quá trình thực hiện, 3.2 Các hoạt động nâng cao nhận thức tại 
Nhật Bản) 
4. Đánh giá và phản ánh:  (4.1 Tầm quan trọng của Đánh giá và Phản ánh, 4.2 Mô hình Cửa sổ Johari, 4.3 Phương 

pháp đánh giá, 4.4 Tiêu chí đánh giá, 4.5 Phản ánh trong những hoạt động tiếp theo) 
II Bài tập thực hành 
Bài số 1 Lập kế hoạch, bài số 2 Mô hình Cửa sổ Johari (tầm quan trọng của việc thu nhận phản hồi), bài số 3 Đánh 

giá 
Bài 
học/phản 
hồi 

- Kết quả khảo sát sử dụng bảng hỏi cho thấy các nội dung đào tạo đã được truyền tải đầy đủ tới các học viên. 
- Một số học viên nói rằng trước đây họ đã không tập trung/chú trọng đến Đánh giá và Phản ánh; tuy nhiên, theo họ 
đây là một bước quan trọng để thực hiện tốt hơn các hoạt động tiếp theo. 

- Phần lớn các học viên có vẻ quan tâm đến bước Lập kế hoạch mặc dù họ nắm được cả quy trình “Lập kế hoạch-thực 
hiện-đánh giá”. 

- Địa điểm đào tạo tương đối rộng so với số lượng học viên. 
HCMC Thời gian 23/10/2012  

Thành phần 
tham dự 

25 cán bộ từ Sở TNMT t/p HCM

Mục đích 1. Xác định/thiết lập đối tượng và thông điệp cần truyền tải 
2. Xác định phương tiện tối ưu để truyền tải thông điệp 
3. Đánh giá các hoạt động và rút ra các bài học kinh nghiệm để áp dụng cho các hoạt động tiếp theo. 

Nội dung 
 

I. Bài giảng 
1. Phần giới thiệu: (1.1 Mục đích của đào tạo, 1.2 Nhận thức môi trường là gì?, 1.3 Các bước thực hiện các hoạt động 

(Lập kế hoạch – Thực hiện- Đánh giá)) 
2. Lập kế hoạch: (2.1 Hiểu về ý tưởng, các vấn đề và thực tế, 2.2 Thiết lập mục tiêu, 2.3 Nhóm đối tượng,  2.4 

Thông điệp, 2.5 Phương tiện truyền thông, 2.6 Kế hoạch hoạt động chung, 2.7 Tóm tắt về lập kế hoạch)
3. Thực hiện:  (3.1 Các nội dung cần xem xét trong quá trình thực hiện, 3.2 Các hoạt động nâng cao nhận thức tại 
Nhật Bản) 
4. Đánh giá và phản ánh:  (4.1 Tầm quan trọng của Đánh giá và Phản ánh, 4.2 Mô hình Cửa sổ Johari, 4.3 Phương 

pháp đánh giá, 4.4 Tiêu chí đánh giá, 4.5 Phản ánh trong những hoạt động tiếp theo) 
II Bài tập thực hành 
Bài số 1 Lập kế hoạch, bài số 2 Mô hình Cửa sổ Johari (tầm quan trọng của việc thu nhận phản hồi), bài số 3 Đánh 
giá  

Bài 
học/phản 
hồi 

Kết quả khảo sát sử dụng bảng hỏi cho thấy các nội dung đào tạo đã được truyền tải đầy đủ tới các học viên. 
- Một số học viên cho rằng thời gian đào tạo chưa đủ. 
- Phần lớn các học viên có vẻ quan tâm đến bước Lập kế hoạch mặc dù họ nắm được cả quy trình “Lập kế hoạch-thực 

hiện-đánh giá”. 
BRVT Thời gian 24/10/2012  

Thành phần 
tham dự 

6 cán bộ từ Sở TNMT BRVT

Mục đích 1. Xác định/thiết lập đối tượng và thông điệp cần truyền tải 
2. Xác định phương tiện tối ưu để truyền tải thông điệp 
3. Đánh giá các hoạt động và rút ra các bài học kinh nghiệm để áp dụng cho các hoạt động tiếp theo. 

Nội dung 
(công cụ/tài 
liệu) 

I. Bài giảng 
1. Phần giới thiệu: (1.1 Mục đích của đào tạo, 1.2 Nhận thức môi trường là gì?, 1.3 Các bước thực hiện các hoạt động 

(Lập kế hoạch – Thực hiện- Đánh giá)) 
2. Lập kế hoạch: (2.1 Hiểu về ý tưởng, các vấn đề và thực tế, 2.2 Thiết lập mục tiêu, 2.3 Nhóm đối tượng,  2.4 

Thông điệp, 2.5 Phương tiện truyền thông, 2.6 Kế hoạch hoạt động chung, 2.7 Tóm tắt về lập kế hoạch)
3. Thực hiện:  (3.1 Các nội dung cần xem xét trong quá trình thực hiện, 3.2 Các hoạt động nâng cao nhận thức tại 
Nhật Bản) 
4. Đánh giá và phản ánh:  (4.1 Tầm quan trọng của Đánh giá và Phản ánh, 4.2 Mô hình Cửa sổ Johari, 4.3 Phương 

pháp đánh giá, 4.4 Tiêu chí đánh giá, 4.5 Phản ánh trong những hoạt động tiếp theo) 
II Bài tập thực hành 
Bài số 1 Lập kế hoạch, bài số 2 Mô hình Cửa sổ Johari (tầm quan trọng của việc thu nhận phản hồi), bài số 3 Đánh 
giá  

Bài 
học/Phản 
hồi 

- Kết quả khảo sát sử dụng bảng hỏi cho thấy các nội dung đào tạo đã được truyền tải đầy đủ tới các học viên. 
- Một số học viên cho rằng bước Đánh giá và Phản ánh khó hiểu và cần được giảng cụ thể hơn. 
- Phần lớn các học viên có vẻ quan tâm đến bước Lập kế hoạch mặc dù họ nắm được cả quy trình “Lập kế hoạch-thực 
hiện-đánh giá”. 

Nguồn: JET 
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3.2 THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC  

3.2.1 Tổng quan các hoạt động nhận thức 

Có nhiều hoạt động đã được triển khai trong dự án như được trình bày trong Bảng 3.2-1 dưới đây. 
Trong năm thứ nhất, mỗi Sở đã triển khai tổ chức hội thảo đánh giá nhu cầu của nhóm đối tượng. Đến 
năm thứ 2, mỗi Sở TNMT đã xây dựng kế hoạch hoạt động để đáp ứng các nhu cầu này. Các hoạt 
động năm thứ 2 khác nhau tại từng Sở. Đề cương cho từng hoạt động được trình bày trong bảng hoạt 
động trong phần 3.2.3. 

Bảng 3.2-1: Các loại hình hoạt động do Sở TNMT thực hiện theo từng năm  

Sở TNMT Hội thảo/hội 
nghị 

Sự kiện Sổ tay/ 
Sách hướng 

dẫn 

TV/phim Xây dựng 
công cụ 

HNI I & II - II - - 
HPG I & II - - II II 

TT-HUE I & II II - - II 
t/p HCM I II II - II 
BRVT I - - II - 

Ghi chú: I: hoạt động năm thứ nhất, và II hoạt động năm thứ 2. 
 
(1) Hội thảo/hội nghị 
Trong năm thứ nhất, hội thảo đã được tổ chức tại từng Sở TNMT thuộc dự án. Đây là bước đầu tiên 
nhằm đánh giá các vấn đề và nhu cầu về nhận thức môi trường. Hội thảo đã cung cấp thông tin cơ bản 
để xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng Sở TNMT. 
Trong năm thứ hai, Sở TNMT Hải Phòng và Sở TNMT TT-Huế đã tổ chức hội thảo cho các ngành 
công nghiệp. Sở TNMT Hà Nội đã tổ chức hội thảo ngành về quản lý nước thải, qua đó có thể truyển 
tải những thông tin cần thiết tới các doanh nghiệp như quy định, ưu đãi họ có thể được hưởng từ Quỹ 
Môi trường, sản xuất sạch hơn ... 
(2) Các sự kiện 
Sở TNMT TT-Huế và Sở TNMT t/p HCM đã tổ chức các sự kiện làm sạch nhằm nâng cao nhận thức 
của các nhóm xã hội và thanh niên trong năm thứ 2 của dự án. Cả hai Sở TNMT TT-Huế và Sở 
TNMT t/p HCM đã phối hợp với các đơn vị khác như công an, tổ chức du lịch, một số nhóm xã hội và 
thanh niên ... để triển khai các sự kiện. 
(3) Sổ tay/Sách hướng dẫn 
Sở TNMT Hà Nội và Sở TNMT t/p HCM đã soạn thảo Sổ tay về quản lý nước thải công nghiệp. 
Cuốn sổ tay chứa đựng những thông tin nhà quản lý doanh nghiệp cần tìm hiểu.  
(4) Phóng sự truyền hình/Phim  
Sở TNMT Hải Phòng đã sản xuất phóng sự truyền hình vê bảo vệ môi trường nước sông Rế được phát 
sóng tại chương trình truyền hình địa phương. Sở TNMT BRVT đã sản xuất và phát sóng phim về 
BVMT nước tại sông Cửa Lấp trong chương trình truyền hình địa phương.  
(5) Xây dựng công cụ 
Sở TNMT Hải Phòng đã lắp đặt biển truyền thông cảnh báo về sự suy thoái môi trường nước gần cầu 
sông Rế.  Sở TNMT TT-Huế đã sản xuất áo phông, biểu ngữ/băng rôn cho sự kiện được đề cập trong 
phần (2). Sở TNMT t/p HCM đã làm quạt tay để phân phát tại sự kiện môi trường như được trình bày 
trong phần (2). 
 
3.2.2 Các hoạt động do Sở TNMT thực hiện 
Các hoạt động do Sở TNMT thực hiện được trình bày trong các mục từ (1) đến (5).  
(1) HNI 
・ HNI-1: Tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về quản lý nước thải công nghiệp 
・ HNI-2: Soạn thảo và phổ biến Sách hướng dẫn về Quản lý nước thải công nghiệp 
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・ HNI-3: Tổ chức hội thảo ngành về Quản lý nước thải công nghiệp  
(2) HPG 
・ HPG-1: Hội thảo nâng cao nhận thức về Quản lý môi trường nước tại sông Rế 
・ HPG-2: Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về BVMT sông Rế 
・ HPG-3: Thiết kế và sản xuất biển truyền thông về BVMT sông Rế 
・ HPG-4: Tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về  Quản lý nước thải công nghiệp  
(3) TT-HUE 
・ TT-HUE 1: Hội thảo nâng cao nhận thức về  Quản lý môi trường nước tại đầm phá Tam Giang 

Cầu Hai 
・ TT-HUE 2: Tổ chức kiểm tra chất lượng nước đơn giản và các sự kiện làm sạch  
・ TT-HUE 3: Tổ chức Hội thảo nâng cao nhận thức về Quản lý nước thải công nghiệp  
(4) t/p HCM 
・ t/p HCM 1: Tổ chức Hội thảo nâng cao nhận thức về Quản lý nước thải công nghiệp tại CNN 

Tân Quy 
・ t/p HCM 2: Soạn thảo và phổ biến Sách hướng dẫn về Quản lý nước thải công nghiệp  
・ t/p HCM 3: Tổ chức/tham gia sự kiện làm sạch rác  
(5) BRVT 
・ BRVT 1: Hội thảo nâng cao nhận thức về Quản lý môi trường nước tại sông Cửa Lấp 
・ BRVT 2: Sản xuất và phát sóng phim về môi trường tại sông Cửa Lấp  
 
3.2.3 Tóm tắt các hoạt động dự án 
Các bảng mô tả hoạt động dự án đã được xây dựng để tóm tắt cho từng hoạt động. Các bảng này thể 
hiện những kinh nghiệm trong giai đoạn lập kế hoạch, giai đoạn thực hiện và giai đoạn đánh giá theo 
quy trình “Lập kế hoạch- Thực hiện-Đánh giá” (“Plan-Do-See”). 
 

Thứ tự HNI-1 
Hoạt động Tổ chức Hội thảo Nâng cao Nhận thức về Quản lý Nước thải Công nghiệp  
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Các doanh nghiệp thiếu kiến thức, hiểu biết về các quy định, hỗ trợ tài chính 
và các công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải công 
nghiệp.  

Thiết lập mục 
tiêu 

- Các doanh nghiệp sẽ được nâng cao nhận thức về các nghĩa vụ, hỗ trợ
tài chính, các công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải 
công nghiệp;  

- Sở TN&MT sẽ nhận ý kiến phản hồi từ các doanh nghiệp và các tổ chức 
liên quan về các biện pháp cần thiết để cải thiện quản lý nước thải công 
nghiệp.  

Nhóm đối 
tượng đích 

Các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và các viện liên quan.  

Thông điệp 
chính 

- Các nghĩa vụ của doanh nghiệp liên quan đến quản lý nước thải công 
nghiệp 

- Xin hỗ trợ tài chính từ quỹ bảo vệ môi trường như thế nào 
- Các ví dụ về các công nghệ có thể áp dụng 

Phương tiện 
truyền thông

Hội thảo 

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải các thông tin chi tiết và nhận ý kiến phản hồi từ nhóm đối tượng 
đích 

Thực hiện Ngày tháng Ngày 08 tháng 12 năm 2011
Địa điểm Khách sạn Bảo Sơn
Thành phần 
tham dự 

Các doanh nghiệp (chủ yếu đến từ quận Hà Đông và huyện Từ Liêm), Sở
TN&MT, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ,  Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn của Thành phố Hà Nội, Phòng TN&MT của quận 
Hà Đông và huyện Tử Liêm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội, Đài Truyền hình Hà Nội, Đoàn 
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chuyên gia JICA (52 người)
Công cụ/Tài 
liệu 

- Bài trình bày về hoạt động kiểm soát ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn 
thành phố Hà Nội (CCBVMT HNI) 

- Bài trình bày về các quy định liên quan đến quản lý nước thải công 
nghiệp (CCBVMT HNI) 

- Bài trình bày về phương pháp tiếp cận hỗ trợ về đầu tư liên quan đến 
môi trường cho các doanh nghiệp (Quỹ BVMT Hà Nội) 

- Bài trình bày về kinh nghiệm của Nhật Bản trong quản lý nước thải 
công nghiệp (Đoàn chuyên gia JICA) 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HNI-1.1.)
Các hình ảnh 
của  Hoạt 
động 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HNI-1.2.)

Đánh giá Phân tích kết 
quả từ bảng 
hỏi 

- 95% thành viên tham gia trả lời bảng hỏi nói rằng họ được nâng cao 
nhận thức nhờ Hội thảo. 

- Các doanh nghiệp đang sẵn sàng để có thêm thông tin về công nghệ 
(40%), quy định (34%) và hỗ trợ tài chính (18%) để cải thiện việc quản 
lý nước thải công nghiệp. 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HNI-1.3.)
Ý kiến của 
các thành 
viên tham dự 

- Các doanh nghiệp bày tỏ rằng họ cần 3 loại thông tin bao gồm các bộ
luật và các quy định về quản lý nước thải, công nghệ xử lý nước thải, 
khung/chương trình hỗ trợ tài chính.  

- Một thành viên tham dự đến từ một doanh nghiệp nói rằng họ đã đầu tư 
hệ thống xử lý nước thải bằng cách vay tiền từ một ngân hàng thành 
phố. Trước đây, ông ấy đã không biết về cho vay ưu đãi từ quỹ bảo vệ 
môi trường.  

- Một số thành viên tham dự là các cán bộ về quản lý môi trường ở doanh 
nghiệp của họ thường bận và thường kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ 
khác. Vì vậy rất khó để họ có thể hiểu tất cả các luật và qui định. 

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Kết quả của khảo sát bằng bảng hỏi cho thấy các nội dung/các thông 
điệp của Hội thảo đã được truyền tải tốt đến các thành viên tham dự. 

- Xây dựng và phát triển Sổ tay để tuyên truyền thông tin đến nhiều 
doanh nghiệp hơn và để sử dụng được lâu hơn thì tốt hơn.  
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Thứ tự HNI-2 
Hoạt động Xây dựng, phát triển và phân phối Sách hướng dẫn về quản lý nước thải công nghiệp
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Các doanh nghiệp đang thiếu kiến thức, hiểu biết về các quy định, hỗ trợ tài 
chính và công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải công 
nghiệp. 

Thiết lập 
mục tiêu 

- Sở TN&MT phối kết hợp với các tổ chức/viện liên quan sẽ xây dựng, 
phát triển Sổ tay về quản lý nước thải công nghiệp;  

- Các doanh nghiệp sẽ nâng cao nhận thức về các nghĩa vụ, hỗ trợ tài 
chính, và các công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải 
công nghiệp. 

Nhóm đối 
tượng đích 

Các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và các viện liên quan.  

Thông điệp 
chính 

- Những nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến quản lý nước thải 
công nghiệp 

- Xin hỗ trợ từ quỹ bảo vệ môi trường như thế nào  
- Giới thiệu sản xuất sạch hơn và công nghệ xử lý nước thải  

Phương tiện 
truyền thông 

Sổ tay 

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải thông tin chi tiết đến nhiều doanh nghiệp trong thời gian dài

Thực hiện Giai đoạn 
chuẩn bị 

Tháng 06 toTháng 11 năm 2012

Giai đoạn rà 
soát 

Tháng 11năm 2012 đến Tháng 01 năm 2013

Giai đoạn 
thiết kế 

Tháng 02 năm 2013

Công cụ/Tài 
liệu 

- Bản thảo của Sách hướng dẫn ban đầu
- Sách hướng dẫn ban đầu 
(Chi tiết tại văn bản đính kèm HNI-2.1.)

Các hình ảnh 
của  Hoạt 
động 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HNI-2.2.)

Đánh giá  Phân tích 
kết quả từ 
bảng hỏi 

- 94% thành viên phản hồi bày tỏ nhận thức của họ được nâng cao nhờ
sách hướng dẫn.  

- Thành viên phản hồi cũng trình bày các ý kiến của họ về quyển sách 
hướng dẫn: bao gồm những thông tin cần thiết (94%), dễ hiểu (94%). 
94% thành viên phản hồi nói rằng họ muốn giữ quyển sách làm tài liệu 
tham khảo.  

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HNI-2.3.)
Ý kiến của 
độc giả 

- Phần lớn các doanh nghiệp nói rằng quyển sách hướng dẫn chứa đầy đủ
thông tin, cô đọng và hữu ích. Họ đề xuất phân phát quyển sách rộng 
hơn nữa.  

- Một độc giả đưa ý kiến rằng quyển sách vẫn chưa được hoàn thiện về 
mặt in ấn. Và một thành viên phản hồi khác cũng nêu ý kiến nên đưa 
thêm thông tin liên hệ của các tổ chức liên quan.  

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Kết quả khảo sát cho thấy nội dung của quyển sách hướng dẫn được 
truyền tải tốt đến các độc giả.  

- Nên tiếp tục phân phát rộng rãi tới các doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố. 
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Thứ tự HNI-3 
Hoạt động Tổ chức hội thảo chuyên đề về quản lý nước thải công nghiệp 
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Các doanh nghiệp thiếu kiến thức, hiểu biết về các qui định, hỗ trợ tài chính 
và các công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải công 
nghiệp. 

Thiết lập 
mục tiêu 

- Sở TN&MT sẽ truyền thông về Sách hướng dẫn ban đầu về quản lý 
nước thải công nghiệp. 

- Các doanh nghiệp sẽ nâng cao nhận thức về các biện pháp kiểm soát ô 
nhiễm nước cũng như các nghĩa vụ, hỗ trợ tài chính, và các công nghệ 
có thể áp dụng trong quản lý nước thải công nghiệp.  

Nhóm đối 
tượng đích 

Các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và các viện liên quan.  

Thông điệp 
chính 

- Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đề xuất bởi Sở
TN&MT/Đoàn chuyên gia JICA 

- Những nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến quản lý nước thải 
công nghiệp 

- Xin hỗ trợ từ quỹ bảo vệ môi trường như thế nào  
- Giới thiệu sản xuất sạch hơn và công nghệ xử lý nước thải 

Phương tiện 
truyền thông 

Hội thảo 

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải thông tin chi tiết và nhận phản hồi từ nhóm đối tượng đích

Thực hiện Ngày tháng Ngày 12 Tháng 3 năm 2013
Địa điểm Khách sạn Bảo Sơn
Thành phần 
tham dự 

Tổng Cục Môi trường, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ Môi 
trường Nhật Bản (MOEJ), Tổ chức Xúc tiến Thương Mại Nhật Bản 
(JETRO), Đoàn chuyên gia JICA (JET), Sở TN&MT Hà Nội, Phòng 
TN&MT quận, huyện, 4 Sở TN&MT khác tham gia dự án, Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Các doanh nghiệp, Đài truyền hình 
Hà Nội, Tạp chí Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin về Tài nguyên 
và Môi trường. (61 người) 

Công cụ/Tài 
liệu 

- Bài trình bày về Kế hoạch Cải thiện cho việc Kiểm soát Ô nhiễm Nước 
trên địa bàn Hà Nội (trình bày bởi Nhóm làm việc 3) 

- Bài trình bày về Đánh giá và những thách thức về Quản lý nước thải 
công nghiệp tại Việt Nam (trình bày bởi Nhóm làm việc 3) 

- Bài trình bày về Hệ thống thông tin tổng hợp và Xếp hạng tuân thủ liên 
quan đến Quản lý nước thải công nghiệp (trình bày bởi Nhóm làm việc 
3) 

- Giới thiệu sách hướng dẫn về Quản lý nước thải công nghiệp (trình bày 
bởi Nhóm làm việc 4) 

- Dialogue on industrial wastewater management (trình bày bởi Nhóm 
làm việc 4) 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HNI-3.1.)
Các hình ảnh 
của  Hoạt 
động 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HNI-3.2.)

Đánh giá Phân tích kết 
quả từ bảng 
hỏi 

- 97% thành viên phản hồi thể hiện rằng họ nâng cao nhận thức nhờ Hội 
thảo. 

- Các doanh nghiệp đang mong đợi có thêm thông tin về công nghệ 
(45%), hỗ trợ tài chính (25%), và các quy định (30%) để cải thiện quản 
lý nước thải công nghiệp.  

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HNI-3.3.)
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Ý kiến của 
các thành 
viên tham dự

- Các doanh nghiệp bày tỏ rằng họ cần có thông tin chi tiết về các quy 
định, công nghệ xử lý nước thải phù hợp và hỗ trợ tài chính.  

- Các doanh nghiệp đang mong đợi Sở TNMT cung cấp định mức giá cho 
dịch vụ xử lý nước thải, các hoạt động chi tiết về tuyên truyền, phổ biến 
các quy định đến doanh nghiệp, hội thảo và tập huấn cho doanh nghiệp. 

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Nội dung của Hội thảo thì phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của các 
doanh nghiệp.  

- Sở TNMT nên phối hợpđể chia sẻ thông tin về Hệ thống thông tin tổng 
hợp và Xếp hạng tuân thủ và các thông tin khác trong Sở TNMT và các 
tỉnh, thành phố khác. 

 
Thứ tự HPG-1 
Hoạt động Hội thảo Nâng cao Nhận thức về Quản lý Môi trường Nước Sông Rế  
Kế hoạch Xác định vấn

đề 
Sông Rế là một trong những con sông quan trọng ở Hải Phòng vì nó là 
nguồn cung cấp nước uống tại Hải Phòng. Tuy nhiên, ô nhiễm nước ở lưu 
vực sông Rế đang trở nên nghiêm trọng hơn do các hoạt động công nghiệp 
và sinh hoạt. 

Thiết lập 
mục tiêu 

- Các tổ chức chính phủ và xã hội sẽ hiểu thực trạng môi trường nước 
sông Rế và chức năng của nhà máy nước An Dương;  

- Sở TN&MT sẽ nhận phản hồi về các biện pháp cần thiết để cải thiện 
quản lý môi trường nước sông Rế từ các tổ chức liên quan.  

Nhóm đối 
tượng đích 

Các tổ chức chính phủ và xã hội liên quan. 

Thông điệp 
chính 

- Tình trạng chất lượng nước và các nguồn ô nhiễm sông Rế  
- Chức năng của Nhà máy nước An Dương  
- Tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước tại lưu vực sông Rế

Phương tiện 
truyền thông 

Hội thảo và thăm quan thực địa 

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải thông tin chi tiết và nhận phản hồi từ nhóm đối tượng đích

Thực hiện Ngày tháng Ngày 20 Tháng 12 năm 2011
Địa điểm Khu nghỉ dưỡng Sông Giá 
Thành phần 
tham dự 

Sở TN&MT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn của Thành phố Hải Phòng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên cấp nước Hải Phòng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải, Ban quản lý khu kinh tế Hải 
Phòng (HEZA), Hội Bảo vệ môi trường, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Công 
Đoàn, Đoàn Thanh niên, các phòng TN&MT và các Ủy ban Nhân dân liên 
quan, Đài truyền hình Hải Phòng, Đoàn chuyên gia JICA (55 người) 

Công cụ/Tài 
liệu 

- Bài trình bày của nhà máy nước An Dương (Công ty TNHH MTV cấp 
nước Hải Phòng) 

- Bài trình bày về các hoạt động quản lý nguồn nước sông Rế (Công ty 
TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi An Hải) 

- Bài trình bày về tình trạng chất lượng nước sông Rế và các nguồn gây ô 
nhiễm chính (HACEM) 

- Bài trình bày về kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc kiểm soát ô 
nhiễm công nghiệp, và các hoạt động nhận thức môi trường (Đoàn 
chuyên gia JICA) 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-1.1.)
Các hình ảnh 
của  Hoạt 
động 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-1.2.)
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Đánh giá Phân tích kết 
quả từ bảng 
hỏi 

- 100% thành viên phản hồi đã trả lời họ đã nâng cao nhận thức nhờ Hội 
thảo. 

- Các thành viên tham dự đang sẵn sàng thực hiện các hoạt động nhận 
thức môi trường như quan hệ công chúng (19%), tuần tra môi trường 
(18%), và mong muốn có thêm thông tin về chất lượng nước (16%), về 
các doanh nghiệp vi phạm các quy định (16%). 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-1.3.)
Ý kiến của 
các thành 
viên tham dự

- Nước sông Rế được sử dụng bởi rất nhiều bên liên quan; và có nhiều ý 
kiến/đề xuất trong việc bảo tồn nguồn nước sông Rế, như là trao đổi 
thông tin giữa các cơ quan/tổ chức liên quan, nâng cao nhận thức cho 
các doanh nghiệp về các bộ luật và các quy định, nâng cao nhận thức 
cho công chúng thông qua phương tiện truyền thông đại chúng. 

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi cho thấy rằng các nội dung/các thông 
điệp của Hội thảo đã được truyền tải tốt đến các thành viên tham dự.  

- Tốt hơn là lập kế hoạch các hoạt động nhận thức môi trường tập trung 
vào các doanh nghiệp cũng như hoạt động quan hệ công chúng thông 
qua các phương tiện truyền thông đại chúng. 

 
Thứ tự HPG-2 
Hoạt động Sản xuất và phát sóng các đoạn phóng sự truyền hình về Bảo vệ môi trường nước sông Rế
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Không nhiều người dân thành phố Hải Phòng hiểu các chức năng và tầm 
quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước sông Rế. Nâng cao nhận thức của 
người dân và khuyến khích họ hành động để bảo vệ môi trường nước là cần 
thiết.  

Thiết lập 
mục tiêu 

- Sở TN&MT phối kết hợp với các tổ chức/viện cũng như công ty sản 
xuất truyền hình địa phương sẽ xây dựng, phát triển kịch bản và sản 
xuất các đoạn phóng sự truyền hình về bảo vệ môi trường nước sông 
Rế.  

- Những người dân ở thành phố Hải Phòng hiểu về thực trạng, tầm quan 
trọng và các biện pháp cho việc bảo vệ môi trường nước sông Rế. 

Nhóm đối 
tượng đích 

Người dân ở thành phố Hải Phòng

Thông điệp 
chính 

- Hiện trạng môi trường nước sông Rế
- Chức năng của nhà máy nước An Dương  
- Tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước trong lưu vực sông Rế và 

các biện pháp. 
Phương tiện 
truyền thông

Phát sóng các đoạn phóng sự trên truyền hình địa phương.  

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải thông tin/thông điệp đến những người dân ở Hải Phòng một cách 
rộng rãi  

Thực hiện Giai đoạn 
sản xuất 

Từ Tháng 7 đến Tháng 10 năm 2012

Ngày tháng 
phát sóng 

Phóng sự 1: 2 lần vào ngày 31 tháng 10 và 1 lần vào ngày 01 tháng 11 năm 
2012 (3 lần) 
Phóng sự 2: ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2012 (2 lần) 
Phóng sự 3: ngày 29 tháng 11 năm 2012 (1 lần) 
Phóng sự 4: ngày 7 và8 tháng 12 năm 2012 (2 lần)

Đơn vị phát 
sóng 

Đài truyền hình Hải Phòng

Công cụ/Tài 
liệu 

- Kịch bản các phóng sự truyền hình 
- 4 phóng sự truyền hình (DVD) 
(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-2.1.)

Các hình ảnh 
của  Hoạt 
động 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-2.2.)
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Đánh giá Phân tích kết 
quả từ bảng 
hỏi 

- 90% những người phản hồi đã bày tỏ họ đã nâng cao nhận thức nhờ các 
đoạn phóng sự.  

- Tỷ lệ các thành viên trả lời đã nâng cao hiểu biết về mỗi chủ đề như 
sau:  
- Thực trạng chất lượng nước và nguồn ô nhiễm sông Rế (84%) 
- Chức năng của nhà máy nước An Dương (74%) 
- Các hoạt động quản lý môi trường nước (82%) 
- Các biện pháp cần thiết để cải thiện môi trường (82%) 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-2.3.)
Ý kiến của 
người 
xem/khán giả

- Nhiều người phản hồi đề xuất phát sóng nhiều lần 4 đoạn phóng sự đã 
được sản xuất trên đài truyền hình, sóng phát thanh và các phương tiện 
khác.  

- Một số người phản hồi cũng đề cập đến sự cần thiết sản xuất thêm các 
đoạn phóng sự truyền hình về các vấn đề khác liên quan đến môi trường 
nước sông Rế.  

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-2.3.)
Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Các đoạn phóng sự hầu hết được tán thưởng bởi các doanh nghiệp và 
người dân và họ có thể coi là công cụ hữu ích cho nâng cao nhận thức. 

- Sở TN&MT nên sử dụng các phóng sự đã được sản xuất dài hạn và nên 
sản xuất thêm các đoạn phóng sự tập trung vào các vấn đề khác. 

 
Thứ tự HPG-3 
Hoạt động Thiết kế và Sản xuất Biển truyền thông về Bảo vệ Môi trường sông Rế  
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Cần thiết phải nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và những người 
dân ở lưu vực sông Rế và khuyến khích các hành động của họ để bảo vệ môi 
trường nước. 

Thiết lập 
mục tiêu 

- Sở TN&MT phối kết hợp với các tổ chức/viện liên quan sẽ phối hợp, 
thiết kế và thi công biển truyền thông về bảo vệ môi trường nước sông 
Rế.  

- Các doanh nghiệp và những người dân ở lưu vực sông Rế hiểu về tầm 
quan trọng của việc bảo vệ môi trường nước sông Rế.    

Nhóm đối 
tượng đích 

Các doanh nghiệp và người dân tại lưu vực sông Rế  

Thông điệp 
chính 

- Tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước sông Rế  

Phương tiện 
truyền thông 

Biển truyền thông

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải thông điệp ngắn tác động đến các doanh nghiệp và người dân 
trong thời gian dài. 

Thực hiện Giai đoạn 
sản xuất 

Từ Tháng 11 đến Tháng 12 năm 2012

Ngày tháng 
hoàn thành 

Ngày 05 Tháng 01 năm 2013

Vị trí Tại cầu Rế ở ngã tư đường Phan Đăng Lưu và tỉnh lộ 208, đối diện UBND 
huyện An Dương. 

Công cụ/Tài 
liệu 

- Thiết kế của biển truyền thông 
- Biển truyền thông 
(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-3.1.)

Các hình ảnh 
của  Hoạt 
động 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-3.2.)
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Đánh giá Phân tích kết 
quả từ bảng 
hỏi 

- 100% những thành viên tham gia trả lời nói rằng họ đã nâng cao nhận 
thức nhờ biển truyền thông.  

- Tỷ lệ những thành viên tham gia trả lời câu hỏi bày tỏ ý kiến thích cho 
mỗi đặc điểm của biển truyền thông như sau:  
- Thiết kế, ảnh và màu sắc (81%) 
- Thông điệp và cỡ chữ (86%) 
- Thiết kế tổng thể (95%) 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-3.3.)
Ý kiến góp ý 
từ người xem

- Qua biển truyền thông, tôi hiểu rằng nước uống ở Hải Phòng được lấy 
từ sông Rế.  

- Nên lắp đèn chiếu sáng phía trên biển. 
- Nơi đặt biển thì không được sạch.  
- Cỡ chữ trên biển quá nhỏ.

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Hoạt động này là một hoạt động đầy thử thách/khó khăn vì nó đòi hỏi sự
phối hợp của nhiều bên liên quan và nó được thực hiện thành công nhờ 
sự phối hợp của Sở TN&MT Hải Phòng, Công ty TNHH MTV cấp 
nước Hải Phòng, huyện An Duong và Đoàn chuyên gia JICA. 

- Sở TN&MT nên xem xét để tăng cường hiệu quả truyền thông của biển 
thông qua việc tham khảo các phản hồi từ người dân (Ví dụ: làm sạch 
địa điểm nơi đặt biển truyền thông, lựa chọn độ cao của biển truyền 
thông, và cỡ chữ, v.v… phù hợp).   

 
Thứ tự HPG-4 
Hoạt động Tổ chức Hội thảo Nâng cao Nhận thức về Quản lý Nước thải Công nghiệp  
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Các doanh nghiệp thiếu hiểu biết, kiến thức về các quy định, hỗ trợ tài chính 
và các công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải công 
nghiệp.  

Thiết lập 
mục tiêu 

- Các doanh nghiệp sẽ nâng cao nhận thức về những nghĩa vụ, hỗ trợ tài 
chính, công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải công 
nghiệp;  

- Sở TN&MT sẽ nhận phản hồi từ các doanh nghiệp và các tổ chức liên 
quan về các biện pháp cần thiết để cải thiện quản lý nước thải công 
nghiệp. 

Nhóm đối 
tượng đích 

Các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và các viện. 

Thông điệp 
chính 

- Những nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến quản lý nước thải 
công nghiệp  

- Xin hỗ trợ tài chính từ quỹ bảo vệ môi trường như thế nào  
- Các ví dụ về công nghệ có thể áp dụng 

Phương tiện 
truyền thông

Hội thảo 

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải thông tin chi tiết và nhận phản hồi từ nhóm đối tượng đích

Thực hiện Ngày tháng Ngày 28Tháng 11năm 2012
Địa điểm Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng 
Thành phần 
tham dự 

Sở TN&MT Hải Phòng,  Phòng Cảnh sát môi trường, Sở Y tế, Sở Công 
Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của thành phố Hải 
Phòng, Phòng TN&MT quận huyện, Các doanh nghiệp tại lưu vực sông Rế, 
Quỹ BVMT Việt Nam, Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam, Đoàn thanh 
niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội BVMT, Đài truyền 
hình Hải Phòng, Báo chí, Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng, Công 
ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải, Đoàn chuyên gia 
JICA (65 người) 

Công cụ/Tài 
liệu 

- Tình trạng chất lượng nước và kiểm kê nguồn ô nhiễm sông Rế
(HACEM) 

- Bài trình bày của nhà máy nước An Dương (Công ty TNHH MTV cấp 
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nước Hải Phòng)
- Hỗ trợ và ưu đãi tài chính cho các đầu tư liên quan đến bảo vệ môi 

trường (Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam) 
- Công nghệ có thể áp dụng cho quản lý nước thải công nghiệp (Trung 

tâm Sản xuất sạch Việt Nam) 
- Bài trình bày về kinh nghiệm của Nhật Bản trong quản lý nước thải 

công nghiệp (Đoàn chuyên gia JICA) 
(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-4.1.)

Các hình ảnh 
của  Hoạt 
động 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-4.2.)

Đánh giá Phân tích kết 
quả từ bảng 
hỏi 

- 97% những thành viên phản hồi nói rằng họ đã nâng cao nhận thức nhờ
hội thảo. 

- Các doanh nghiệp đang mong đợi để có thêm thông tin về công nghệ 
(38%), hỗ trợ tài chính (36%), và các quy định (21%) để cải thiện quản 
lý nước thải công nghiệp. 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HPG-4.3.)
Ý kiến của 
các thành 
viên tham dự

- Các doanh nghiệp cần biết thông tin chi tiết và nhất quán về trách 
nhiệm của họ liên quan đến quản lý nước thải công nghiệp, công nghệ 
xử lý nước thải với chi phí thấp và dễ áp dụng, các thủ tục để tiếp cận 
hỗ trợ tài chính.  

- Vì vậy các doanh nghiệp luôn mong đợi Sở TN&MT tư vấn về các quy 
định liên quan và cách tiếp cận hỗ trợ tài chính, và chuyển giao công 
nghệ.  

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Có thể đánh giá rằng các nội dung của Hội thảo phù hợp và đáp ứng 
nhu cầu của các doanh nghiệp.  

- Sở TN&MT nên phối hợp để chia sẻ thông tin về kiểm kê nguồn ô 
nhiễm, các kết quả quan trắc, v.v.. giữa các tổ chức liên quan và các 
doanh nghiệp. 

 
Thứ tự TT-HUE-1 
Hoạt động Hội thảo Nâng cao Nhận thức về Quản lý Môi trường Nước hệ đầm phá Tam Giang – Cầu 

Hai 
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai là hệ đầm phá lớn nhất ở Đông Nam Á 
và nó tiếp nhận hệ thống thoát nước và nước thải của thành phố Huế. Đây là 
nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng cho nuôi trồng thủy hải sản trong 
khu vực nhưng có một mối quan tâm là môi trường nước ở hệ đầm phá Tam 
Giang Cầu Hai sẽ bị suy giảm do nước thải từ các hộ gia đình, các ngành 
công nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản. 

Thiết lập 
mục tiêu 

- Các tổ chức xã hội và các tổ chức chính quyền sẽ hiểu về thực trạng và 
các nguồn ô nhiễm khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai;  

- Sở TN&MT sẽ nhận phản hồi từ các tổ chức liên quan về các biện pháp 
cần thiết để cải thiện quản lý môi trường nước khu vực đầm phá Tam 
Giang – Cầu Hai. 

Nhóm đối 
tượng đích 

Các tổ chức xã hội và các tổ chức chính quyền liên quan. 

Thông điệp 
chính 

- Tình trạng chất lượng nước hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai  
- Việc nuôi trồng thủy hải sản và các nguồn ô nhiễm khác ở đầm phá 

Tam Giang - Cầu Hai  
- Tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nước hệ đầm phá Tam 

Giang – Cầu Hai 
Phương tiện 
truyền thông

Hội thảo và thăm quan thực địa 

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải thông tin chi tiết và nhận phản hồi từ nhóm đối tượng đích

Thực hiện Ngày tháng Ngày 13 Tháng 12 năm 2011
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Địa điểm Khu Tam Giang Resort & Spa
Thành phần 
tham dự 

Sở TN&MT, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Thừa Thiên 
Huế, Phòng TN&MT và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội 
Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Trường Đại 
học Huế, Đài truyền hình Huế, Báo của Huế, Đoàn chuyên gia JICA (54 
người) 

Công cụ/Tài 
liệu 

- Bài trình bày về thực trạng môi trường nước hệ đầm phá Tam Giang –
Cầu Hai (Đại học Huế) 

- Bài trình bày về nuôi trồng thủy hải sản ở khu vực hệ đầm phá Tam 
Giang – Cầu Hai (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên 
Huế) 

- Bài trình bày về quản lý môi trường nước (Sở TN&MT Thừa Thiên 
Huế) 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm TT-HUE-1.1.)
Các hình ảnh 
của  Hoạt 
động 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm TT-HUE-1.2.)

Đánh giá  Phân tích 
kết quả từ 
bảng hỏi 

- 97% thành viên tham gia trả lời nói rằng họ đã nâng cao nhận thức nhờ
Hội thảo. 

- Thành viên tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến về các hoạt động nhận thức 
môi trường như tổ chức hội thảo, tập huấn, học tập thực địa và sự kiện. 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm TT-HUE-1.3.)
Ý kiến của 
các thành 
viên tham dự

- Việc các bên liên quan thực hiện các biện pháp chống lại nuôi trồng 
thủy sản gây ô nhiễm, ô nhiễm từ các doanh nghiệp, từ nước thải sinh 
hoạt và chất thải rắn là cần thiết.  

- Thúc đẩy các hoạt động nhận thức cho các doanh nghiệp và công chúng 
trong sự phối kết hợp với các bên liên quan là quan trọng.  

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi cho thấy các nội dung/thông điệp của 
Hội thảo đã được truyền tải tốt đến các thành viên tham dự.  

- Cần thiết lập kế hoạch cho hội thảo nâng cao nhận thức tập trung vào 
các doanh nghiệp cũng như các hoạt động nhận thức môi trường cho 
người dân và học sinh, sinh viên trong sự phối kết hợp với các tổ chức 
xã hội.  

 
Thứ tự TT-HUE-2 
Hoạt động Tổ chức Kiểm tra Chất lượng Nước Đơn giản và các Sự kiện Làm sạch  
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Người dân và học sinh, sinh viên là một trong những thành phần quan trọng 
bảo vệ môi trường nước. Sở TN&MT nên tổ chức nhiều hoạt động nâng cao 
nhận thức trong sự phối kết hợp với các tổ chức xã hội.  

Thiết lập 
mục tiêu 

- Sở TN&MT phối kết hợp với các tổ chức xã hội sẽ lên kế hoạch cho các 
sự kiện, chuẩn bị tài liệu cho sự kiện và các công cụ truyền thông;  

- Người dân và học sinh, sinh viên học được về các thông số chất lượng 
nước cơ bản và thực trạng chất lượng nước ở khu vực của họ, và xem 
xét các hành động bảo vệ môi trường nước. 

Nhóm đối 
tượng đích 

Người dân và học sinh, sinh viên dọc sông Hương 

Thông điệp 
chính 

- Hiểu biết về các thông số chất lượng nước cơ bản 
- Tầm quan trọng của bảo vệ môi trường nước sông Hương và hệ đầm 

phá Tam Giang – Cầu Hai 
Phương tiện 
truyền thông 

Tổ chức Sự kiện

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải các thông điệp một cách rộng rãi và hấp dẫn đến người dân và 
các em học sinh, sinh viên 

Thực hiện Giai đoạn 
chuẩn bị 

Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2012

Ngày tháng Sự kiện 1: Ngày 01 tháng 09 năm 2012 / Đường Nguyễn Đình Chiểu / 63 
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và địa điểm người 
Sự kiện 2: Ngày 08 tháng 09 năm 2012 / Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi / 
92 người 
Sự kiện 3: Ngày 22 tháng 09 năm 2012 / Chợ Hương Chữ / 103 người

Thành phần 
tham dự 

Sự kiện 1: Đội công tác xã hội, Đoàn Thanh niên Đại học Huế, CCBVMT 
Thừa Thiên Huế (63 người) 

Sự kiện 2: Đội công tác xã hội, học sinh cấp 2, CCBVMT Thừa Thiên Huế 
(92 người) 

Sự kiện 3: Đoàn Thanh niên Đại học Huế, người dân địa phương, CCBVMT 
Thừa Thiên Huế (103 người)

Công cụ/Tài 
liệu 

- Tài liệu hướng dẫn, giới thiệu về Kiểm tra chất lượng nước 
- Công cụ truyền thông (Áo phông và băng rôn)  
(Chi tiết tại văn bản đính kèm TT-HUE-2.1.)

Các hình ảnh 
của  Hoạt 
động 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm TT-HUE-2.2.)

Đánh giá Phân tích kết 
quả từ bảng 
hỏi 

- Nhìn chung các thành viên tham dự cho rằng họ đã nâng cao nhận thức 
nhờ các sự kiện.  

- 55% những người phản hồi trả lời rằng họ nâng cao hiểu biết về các 
thông số chất lượng nước.  

- 43% những người phản hồi trả lời rằng họ nâng cao hiểu biết về môi 
trường nước ở khu vực.  

(Chi tiết tại văn bản đính kèm TT-HUE-2.3.)
Ý kiến của 
các thành 
viên tham dự

- Hầu hết các thành viên tham dự đều đánh giá hoạt động vui, bổ ích và 
thiết thực. 

- Họ đã hiểu về chất lượng nước ở khu vực của họ và bày tỏ ý định bảo vệ 
môi trường trong các hành động hằng ngày của họ.  

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Nên tổ chức liên tục các sự kiện trong sự phối kết hợp với các tổ chức 
xã hội thông qua việc sử dụng các tài liệu/công cụ đã được xây dựng và 
phát triển.  

- Bằng cách học tập từ những kinh nghiệm thực tế của Nhật Bản, một ý 
tưởng để nâng cao hoạt động là tích lũy cơ sở dữ liệu về chất lượng 
nước qua các hoạt động và xây dựng, phát triển bản đồ ô nhiễm bởi 
người dân/học sinh, sinh viên. 

 
Thứ tự TT-HUE-3 
Hoạt động Tổ chức Hội thảo Nâng cao Nhận thức về Quản lý Nước thải Công nghiệp  
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Các doanh nghiệp thiếu hiểu biết, kiến thức về các quy định, hỗ trợ tài chính 
và các công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải công 
nghiệp.  

Thiết lập 
mục tiêu 

- Các doanh nghiệp sẽ nâng cao nhận thức về những nghĩa vụ, hỗ trợ tài 
chính, công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải công 
nghiệp;  

- Sở TN&MT sẽ nhận phản hồi từ các doanh nghiệp và các tổ chức liên 
quan về các biện pháp cần thiết để cải thiện quản lý nước thải công 
nghiệp. 

Nhóm đối 
tượng đích 

Các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và các viện. 

Thông điệp 
chính 

- Những nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến quản lý nước thải 
công nghiệp  

- Xin hỗ trợ tài chính từ quỹ bảo vệ môi trường như thế nào  
- Các ví dụ về công nghệ có thể áp dụng 

Phương tiện 
truyền thông 

Hội thảo 

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải thông tin chi tiết và nhận phản hồi từ nhóm đối tượng đích
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Thực hiện Ngày tháng Ngày 23 Tháng 11 năm 2012
Địa điểm Khách sạn Festival
Thành phần 
tham dự 

Sở TN&MT Thừa Thiên Huế, Phòng TN&MT quận huyện và xã, các doanh 
nghiệp nằm trong nghiên cứu của Kết quả Kiểm kê, Ban Quản lý các khu 
kinh tế và các khu công nghiệp, Quỹ BVMT Thừa Thiến Huế, Quỹ BVMT 
Việt Nam, Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam,  Đài truyền hình Thừa 
Thiên Huế, Báo, Đoàn chuyên gia JICA (72 người)

Công cụ/Tài 
liệu 

- Quản lý môi trường nước bởi Sở TN&MT Thừa Thiên Huế (CCBVMT 
Thừa Thiên Huế) 

- Kiểm kê nguồn ô nhiễm ở Thừa Thiên Huế và quản lý nước thải tại các 
doanh nghiệp (CCBVMT Thừa Thiên Huế) 

- Hỗ trợ và ưu đãi tài chính cho những đầu tư về bảo vệ môi trường (Quỹ 
BVMT Việt Nam) 

- Các công nghệ có thể áp dụng cho quản lý nước thải công nghiệp 
(Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam) 

- Bài trình bày về kinh nghiệm của Nhật Bản về quản lý nước thải công 
nghiệp (Đoàn chuyên gia JICA) 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm TT-HUE-3.1.)
Các hình ảnh 
của  Hoạt 
động 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm TT-HUE-3.2.)

Đánh giá Phân tích kết 
quả từ bảng 
hỏi 

- 100% thành viên tham dự cho thấy họ đã nâng cao nhận thức nhờ Hội 
thảo. 

- Các doanh nghiệp đang mong đợi để có thêm thông tin về công nghệ 
(23%), hỗ trợ tài chính (19%), và các quy định (16%) để nâng cao việc 
quản lý nước thải công nghiệp.  

(Chi tiết tại văn bản đính kèm TT-HUE-3.3.)
Ý kiến của 
các thành 
viên tham dự

- Các doanh nghiệp đang mong đợi Sở TN&MT thực hiện các bài giảng 
tập huấn định kỳ về các quy định môi trường.  

- Các doanh nghiệp đang mong đợi Sở TN&MT cung cấp các hỗ trợ tài 
chính và kỹ thuật về xử lý nước thải công nghiệp. 

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Có thể đánh giá rằng các nội dung của hội thảo phù hợp và đáp ứng như 
cầu của các doanh nghiệp. 

- Hầu hết các doanh nghiệp đang mong đợi để có thêm những hội thảo, 
bài giảng, khóa tập huấn, v.v.. thường xuyên hơn liên quan đến quản lý 
nước thải công nghiệp. Sở TN&MT nên tiếp tục tổ chức các hoạt động 
nâng cao nhận thức đó bằng cách sử dụng các công cụ được xây dựng 
và phát triển trong dự án. 

 
Thứ tự HCMC-1 
Hoạt động Hội thảo Nâng cao Nhận thức về Quản lý nước thải công nghiệp tại cụm công nghiệp Tân 

Quy  
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Các doanh nghiệp thiếu hiểu biết, kiến thức về các quy định, hỗ trợ tài chính 
và các công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải công 
nghiệp.  

Thiết lập 
mục tiêu 

- Các doanh nghiệp sẽ nâng cao nhận thức về những nghĩa vụ, hỗ trợ tài 
chính, công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải công 
nghiệp;  

- Sở TN&MT sẽ nhận phản hồi từ các doanh nghiệp và các tổ chức liên 
quan về các biện pháp cần thiết để cải thiện quản lý nước thải công 
nghiệp. 

Nhóm đối 
tượng đích 

Các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Tân Quy, các tổ chức chính phủ liên 
quan. 

Thông điệp 
chính 

- Thực trạng môi trường nước ở cụm công nghiệp Tân Quy và Rạch Bà 
Bếp; 

- Quản lý môi trường nước của 20 doanh nghiệp ở cụm công nghiệp Tân 
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Quy 
- Những nghĩa vụ và các hỗ trợ cho các doanh nghiệp liên quan đến quản 

lý nước thải công nghiệp  
- Các ví dụ về công nghệ có thể áp dụng 

Phương tiện 
truyền thông 

Hội thảo 

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải thông tin chi tết và nhận phản hồi từ nhóm đối tượng đích 

Thực hiện Ngày tháng Ngày 07 Tháng 02 năm 2012
Địa điểm Khách sạn Norfolk
Thành phần 
tham dự 

Các doanh nghiệp ở cụm công nghiệp Tân Quy, Tổng Cục Môi trường, Sở
TN&MT và Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, các Phòng TN&MT 
huyện Củ Chi, quận 12 và quận Thủ Đức, Báo Sài Gòn, Đoàn chuyên gia 
JICA (66 người)

Công cụ/Tài 
liệu 

- Bài trình bày về tình trạng chất lượng nước Rạch Bà Bếp và sông Sài 
Gòn (Sở TN&MT) 

- Bài trình bày về chất lượng nước thải và quản lý môi trường ở khu công 
nghiệp Tân Quy (Sở TN&MT) 

- Bài trình bày về các bộ luật và các quy định về quản lý nước thải công 
nghiệp(Sở TN&MT) 

- Bài trình bày về công nghệ sản xuất sạch hơn (Trung tâm Sản xuất sạch 
Việt Nam) 

- Bài trình bày về kinh nghiệm của Nhật Bản trong kiểm soát ô nhiễm 
công nghiệp (Đoàn chuyên gia JICA) 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HCMC-1.1.)
Các hình ảnh 
của  Hoạt 
động 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HCMC-1.2.)

Đánh giá  Phân tích 
kết quả từ 
bảng hỏi 

- 96% những thành viên phản hồi thể hiện rằng họ đã nâng cao nhận thức 
nhờ Hội thảo. 

- Các doanh nghiệp đang mong đợi để có thêm thông tin về công nghệ 
(39%), quy định (32%) và hỗ trợ tài chính (19%) để nâng cao việc quản 
lý nước thải công nghiệp.  

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HCMC-1.3.)
Ý kiến của 
các thành 
viên tham dự

- Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tuân thủ theo các quy định và 
mong đợi Sở TN&MT cung cấp thông tin hoặc tập huấn về công nghệ 
xử lý nước thải và thông tin chi tiết về sản xuất sạch hơn.  

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Kết quả khảo sát qua bảng hỏi cho thấy rằng các nội dung/các thông 
điệp của Hội thảo đã được truyền tải tốt đến các thành viên tham dự. 

- Nên xây dựng và phát triển Sổ tay để tuyên truyền thông tin đến nhiều 
doanh nghiệp hơn trong thời gian dài hơn. 

 
Thứ tự HCMC-2 
Hoạt động Xây dựng, phát triển và Phân phối Sách hướng dẫn về Quản lý Nước thải Công nghiệp 
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Các doanh nghiệp đang thiếu kiến thức, hiểu biết về các quy định, hỗ trợ tài 
chính và công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải công 
nghiệp. 

Thiết lập 
mục tiêu 

- Sở TN&MT phối kết hợp với các tổ chức/viện liên quan sẽ xây dựng, 
phát triển Sổ tay về quản lý nước thải công nghiệp;  

- Các doanh nghiệp sẽ nâng cao nhận thức về các nghĩa vụ, hỗ trợ tài 
chính, và các công nghệ có thể áp dụng liên quan đến quản lý nước thải 
công nghiệp. 

Nhóm đối 
tượng đích 

Các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và các viện liên quan.  

Thông điệp 
chính 

- Những nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến quản lý nước thải 
công nghiệp
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- Xin hỗ trợ từ quỹ bảo vệ môi trường như thế nào  
- Giới thiệu sản xuất sạch hơn và công nghệ xử lý nước thải  

Phương tiện 
truyền thông 

Sổ tay 

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải thông tin chi tiết đến nhiều doanh nghiệp trong thời gian dài

Thực hiện Giai đoạn 
chuẩn bị 

Tháng 06 đến Tháng 11 năm 2012

Giai đoạn rà 
soát 

Tháng 11 năm 2012 đến Tháng 02 năm 2013

Giai đoạn 
thiết kế 

Tháng 03 năm 2013

Công cụ/Tài 
liệu 

- Bản thảo của Sách hướng dẫn ban đầu
- Sách hướng dẫn ban đầu 
(Chi tiết tại văn bản đính kèm HCMC-2.1.)

Các hình ảnh 
của  Hoạt 
động 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HCMC-2.2.)

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Sở TNMT nên phân phát quyển sách đến nhiều doanh nghiệp hơn trên 
địa bàn thành phố. Nên tiếp tục truyền thông thông qua các quyển sách 
hướng dẫn, sổ tay để cập nhật thông tin tham khảo về quản lý nước thải 
công nghiệp cho các doanh nghiệp. 

 

Thứ tự HCMC-3 
Hoạt động Tổ chức/Tham gia Sự kiện Làm sạch Rác
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Người dân và học sinh, sinh viên là một trong những thành phần quan trọng 
trong việc bảo vệ môi trường nước và cần thiết thực hiện nhiều hoạt động 
nâng cao nhận thức hơn trong sự phối kết hợp với các tổ chức xã hội. 

Thiết lập 
mục tiêu 

- Sở TN&MT trong sự phối kết hợp với các tổ chức xã hội sẽ lên kế
hoạch cho sự kiện, sản xuất tài liệu hoặc công cụ truyền thông; 

- Người dân và học sinh, sinh viên học được về hiện trạng môi trường và 
môi trường nước ở khu vực của họ, và xem xét các hành động bảo vệ 
môi trường nước. 

Nhóm đối 
tượng đích 

Người dân và học sinh, sinh viên

Thông điệp 
chính 

- Kiến thức, hiểu biết về vấn đề môi trường nói chung và môi trường 
nước nói riêng  

- Tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nước ở thành phố Hồ Chí 
Minh, ở các kênh rạch ở phường Hiệp Bình Chánh của quận Thủ Đức. 

Phương tiện 
truyền thông 

Tổ chức Sự kiện 

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải các thông điệp tới người dân và học sinh, sinh viên một cách 
rộng rãi và hấp dẫn.  

Thực hiện Giai đoạn 
chuẩn bị 

Từ tháng 07 tới tháng 08 năm 2012

Ngày tháng 
và địa điểm 

Ngày 16 tháng 09 năm 2012/Đường số 12, Khu phố 5, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức

Thành phần 
tham dự 

Các đại diện từ UBND thành phố Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức và các quận, 
huyện khác, Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Úc, Người dân ở 
phường Hiệp Bình Chánh, Học sinh, sinh viên từ các Đoàn Thanh niên của 
các trường Đại học khác nhau trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.  
(khoảng 1000 người)

Công cụ/Tài 
liệu 

- Các công cụ truyền thong (Quạt tay với thong điệp và thiết kế đồ họa)
(Chi tiết tại văn bản đính kèm HCMC-3.1.)

Các hình ảnh (Chi tiết tại văn bản đính kèm HCMC-3.2.)



Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý  
Môi trường Nước tại Việt Nam  

Tài liệu tham khảo cho các Hoạt động 
Nhận thức Môi trường Nước

 

3-18 
 

của  Hoạt 
động 

Đánh giá  Phân tích 
kết quả từ 
bảng hỏi 

- 94% những thành viên phản hồi thích thiết kế và ảnh trên quạt tay. 
- 89% những thành viên phản hồi trả lời rằng thong điệp trên quạt tay là 

phù hợp. 
- Tuy nhiên, 1 thành viên phản hồi nhận xét rằng thiết kế của quạt tay còn 

đơn giản. Cũng tương tự, 1 thành viên phản hồi nhận xét rằng chất 
lượng của quạt tay còn kém. 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm HCMC-3.3.)
Ý kiến của 
các thành 
viên tham dự

- Thành viên tham dự đã cảm thấy vì nhận được quạt tay khi tham gia sự
kiện làm sạch rác này. Họ bày tỏ mong muốn làm sạch đường và hệ 
thống thoát nước, không vứt rác xuống kênh rạch.  

- Họ cũng đề xuất sản xuất thêm các công cụ truyền thông hữu ích khác 
như bút, mũ, tờ rơi, v.v.. trong các sự kiện trong tương lai.  

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Nhìn chung các thành viên tham dự đón nhận quạt tay và bày tỏ ý định 
của họ về việc góp sức trong việc quản lý môi trường nước ở khu vực 
của họ.  

- Dựa trên phản hồi của những người dân, Sở TN&MT nên xem xét để 
sản xuất và phát triển công cụ truyền thông một cách liên tục.  

- Nên tổ chức các sự kiện hấp dẫn liên tục và các hoạt động khác trong sự 
phối kết hợp với các tổ chức xã hội. 

 
Thứ tự BRVT-1 
Hoạt động Hội thảo Nâng cao Nhận thức về Quản lý Môi trường Nước sông Cửa Lấp  
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Ô nhiễm nước lưu vực sông Cửa Lấp đang trở nên nghiêm trọng hơn do đô 
thị hóa phát triển nhanh và các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. 

Thiết lập 
mục tiêu 

- Các tổ chức xã hội và các tổ chức chính phủ liên quan sẽ hiểu thực trạng 
môi trường nước sông Cửa Lấp và các nguồn ô nhiễm ở thành phố Vũng 
Tàu và huyện Long Điền;  

- Sở TN&MT sẽ nhận phản hồi về những biện pháp cần thiết để cải thiện 
quản lý môi trường nước sông Cửa Lấp từ các tổ chức liên quan. 

Nhóm đối 
tượng đích 

Các tổ chức chính phủ và tổ chức xã hội liên quan. 

Thông điệp 
chính 

- Tình trạng chất lượng nước song Cửa Lấp 
- Các hoạt động kiểm soát ô nhiễm tại khu vực sông Cửa Lấp  
- Tầm quan trọng của bảo vệ môi trường nước sông Cửa Lấp  

Phương tiện 
truyền thông 

Hội thảo và tham quan thực địa

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải thông tin chi tiết và nhận phản hồi từ nhóm đối tượng đích

Thực hiện Ngày tháng Ngày 16 tháng 12 năm 2011
Địa điểm Khu Resort Long Hai 
Thành phần 
tham dự 

Sở TN&MT BRVT, Phòng TN&MT thành phố Vũng Tàu và huyện Long 
Điền, UBND các xã liên quan, Cảnh sát môi trường, Hội Phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên, Hội Nông dân, Đoàn chuyên gia JICA (38 người) 

Công cụ/Tài 
liệu 

- Bài trình bày về thực trạng khu vực sông Cửa Lấp (Sở TN&MT)
- Bài trình bày về tình hình xử lý ô nhiễm ở thành phố Vũng Tàu (Phòng 

TN&MT TP. Vũng Tàu) 
- Bài trình bày về tình hình xử lý ô nhiễm ở huyện Long Điền (Phòng 

TN&MT huyện Long Điền) 
- Bài trình bày về kinh nghiệm của Nhật Bản trong kiểm soát ô nhiễm 

công nghiệp và các hoạt động nhận thức môi trường (Đoàn chuyên gia 
JICA) 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm BRVT-1.1.)
Các hình ảnh 
của  Hoạt 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm BRVT-1.2.)



Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý  
Môi trường Nước tại Việt Nam  

Tài liệu tham khảo cho các Hoạt động 
Nhận thức Môi trường Nước
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động 
Đánh giá  Phân tích 

kết quả từ 
bảng hỏi 

- 96% những người phản hồi cho rằng họ đã nâng cao nhận thức nhờ Hội 
thảo. 

- Các thành viên tham dự luôn mong đợi thực hiện các hoạt động nhận 
thức môi trường như quan hệ công chúng (21%) và tuần tra môi trường 
(16%), mong muốn được học về chất lượng nước (16%), tạo thêm áp 
lực cho các doanh nghiệp về quản lý nước thải (16%). 

(Chi tiết tại văn bản đính kèm BRVT-1.3.)
Ý kiến của 
các thành 
viên tham dự

- Việc nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về việc tuân thủ luật môi 
trường được xác nhận là quan trọng;  

- Các tổ chức xã hội và cộng đồng bày tỏ mong muốn thực hiện các hoạt 
động nâng cao nhận thức trong sự phối hợp với Sở TN&MT; 

- Các ý kiến về các hoạt động nâng cao nhận thức như tuần tra môi 
trường do các cộng đồng thực hiện thông qua việc kiểm qua chất lượng 
nước và lập bản đồ ô nhiễm, sản xuất phim về môi trường đã được đề 
xuất.  

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Kết quả của khảo sát bằng bảng hỏi cho thấy các nội dung/thông điệp 
của Hội thảo đã được truyền tải tốt đến các thành viên tham dự. 

- Nên lập kế hoạch các hoạt động nhận thức môi trường để các doanh 
nghiệp và người dân hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi 
trường nước sông Cửa Lấp. 

 
Thứ tự BRVT-2 
Hoạt động Sản xuất và Phát sóng Phim Môi trường về Sông Cửa Lấp 
Kế hoạch Xác định vấn 

đề 
Các doanh nghiệp và những người dân ở khu vực sông Cửa Lấp không hiểu 
về hiện trạng môi trường nước sông Cửa Lấp và vai trò và/hoặc trách nhiệm 
của họ. Cần thiết phải nâng cao nhận thức của người dân/các doanh nghiệp 
và khuyến khích các hành động của họ về bảo vệ môi trường nước.  

Thiết lập 
mục tiêu 

- Sở TN&MT trong sự phối kết hợp với các tổ chức, viện liên quan cũng 
như với công ty truyền hình địa phương sẽ xây dựng, phát triển và sản 
xuất bộ phim môi trường về bảo vệ môi trường nước sông Cửa Lấp.  

- Những người dân và các doanh nghiệp ở khu vực Cửa Lấp hiểu thực 
trạng, tầm quan trọng và các biện pháp để bảo vệ môi trường nước tại 
sông Cửa Lấp.

Nhóm đối 
tượng đích 

Người dân và các doanh nghiệp ở khu vực Cửa Lấp

Thông điệp 
chính 

- Thực trạng môi trường nước tại sông Cửa Lấp 
- Các hoạt động của Sở TN&MT để quản lý môi trường nước khu vực 

sông Cửa Lấp  
- Tầm quan trọng của bảo vệ môi trường nước tại sông Cửa Lấp và các 

biện pháp 
Phương tiện 
truyền thông 

Phát sóng các đoạn phóng sự trên đài truyền hình địa phương  

(Nguyên 
nhân) 

Truyền tải thông tin/các thông điệp đến những người dân và các doanh 
nghiệp một cách rộng rãi 

Thực hiện Giai đoạn 
sản xuất  

Từ tháng 07 đến tháng 11năm 2012

Ngày giờ 
phát sóng 

Phần 1: Thứ 2, ngày 04 tháng 02 năm 2013
Phần 2: Thứ 3, ngày 05 tháng 02 năm 2013 
Phần 3: Thứ 4, ngày 06 tháng 02 năm 2013

Đơn vị phát 
sóng 

Đài truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu 

Công cụ/Tài 
liệu 

- Kịch bản của bộ phim môi trường 
- Bộ phim môi trường (DVD) 
(Chi tiết tại văn bản đính kèm BRVT-2.1.)

Các hình ảnh (Chi tiết tại văn bản đính kèm BRVT-2.2.)



Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý  
Môi trường Nước tại Việt Nam  

Tài liệu tham khảo cho các Hoạt động 
Nhận thức Môi trường Nước
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của  Hoạt 
động 

Đánh giá Phân tích kết 
quả từ bảng 
hỏi 

- Tất cả các thành viên phản hồi bày tỏ rằng họ đã nâng cao nhận thức 
nhờ bộ phim môi trường này.  

- Họ cũng cho thấy hiểu biết của họ được nâng cao về các nội dung thực 
trạng chất lượng nước và các nguồn ô nhiễm của sông Cửa Lấp, quản lý 
môi trường nước và các biện pháp bảo vệ môi trường nước sông Cửa 
Lấp.  

(Chi tiết tại văn bản đính kèm BRVT-2.3.)
Ý kiến của 
khán giả  

- Những thành viên phản hồi nói rằng bộ phim là công cụ tốt cho các cán 
bộ quản lý. Bộ phim cũng được đầu tư tốt.  

- Họ cũng chỉ ra rằng bộ phim nên được xem xét về nhóm đối tượng đích, 
phân tích hết các nguyên nhân ô nhiễm, đề cập đến tác động của ô 
nhiễm trong ngắn hạn và dài hạn. 

Những bài 
học và kiến 
nghị 

- Nhìn chung, các nội dung của bộ phim đã được truyền tải tốt đến những 
người xem.  

- Nên sản xuất nhiều các bộ phim về môi trường hơn về môi trường nước 
sông Cửa Lấp hoặc phối hợp với các tổ chức xã hội để phát sóng bằng 
cách gần gũi hơn trực tiếp hơn đến người dân, doanh nghiệp trong khu 
vực Cửa Lấp. 

 
 



� �������������	
���	
������������������������������������������� �!"���������	#$%�&'�$(��)'&)��*++++,
��%-�.� ****************************************************************************************************/0123*4567/89*:9;<*=>?*@<A2*666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666*/BCDE*E67FG2@*H2@*=>?*@<A2*6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666*/BCD5I*J67/KL*=M=*=>?*@<A2*N8*OP=*Q<H*O@HR*ST=*66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666*/BCD5U***************** VWXYZ



������������	
����
��� �����



������������������		
	
	���
���
����������������
��	
��	������
�����
���������
�
���������	����	��������������	��	������������������
�����
������� 	�� 	
��
��!�"
!�"
�#��#���
����
��$%&$%&������'%$''%$' ( )*+)*+,-./,-./ 0123456537859:;23<=>3?@38ABC8D23EFG83H5F3IJ3K>3LMGHN23O8PC3859G)*+)*+,-./,-./ QRSTRSTUVWVUVWV,XVY+,XVY+;23<=>3?@38ABC8D23EFG83H5F3IJ3K>3LMGHN23O8PC3859G ZRSTU[\[T]̂ [_̀RSTU[\[T]̂ [_̀1213aMC3bcC83Cde3O=>38:fG312;3O8@3GJA3gJ3h8=G378iC3jk537lmnGHo12N3pFC3qm6C3Cde3CFC38AB73brGHsRSRTRSRTtu/tu/vw/Xvw/X/xy/xy]z{]z{X+*|X+*|}G8~p8�C�78���y��y-y-y/�//�/�u/�u/,V�+,V�+�T�T/�//�/,X�|�,X�|�vVY{vVY{v�v�,-+��|,-+��|,X�|�,X�|�SS}G8~p8�C�78���/��/v�|Xv�|X/�//�/{X��|�{X��|�,VY|,VY|,�V,�V�+�+v�v�,-+��|,-+��|,�V,�V,X�|�,X�|�vVY{vVY{SS}G8~p8�C�78���|X��|X�V��V�/�//�/X��,X��,v�|�v�|������{�{�u|��u|�/�//�/�V|X�V|X|�XVY�|�XVY�,X+,X+v��/v��/������/�//�/X��,X��,v�|�v�|�,V�{,V�{,X��S,X��S �RS�TRS�T�Xz|�Xz|,X�/,X�/��V��V,-� |�,-� |�¡�¡��¢�¢££¤¥¦§̈©ª«¬­§¬ª®̄§©̈°¬­§±²̄³ µ́¬­§̄¶°§¬³·¬§̈³̧ ¯¹º§»³²̈¼³ª½¬­§̈³̧ §̄¾º§¿À§ÁÂÃ¬§¾ÄÅ̈§±²̄³§³½¬ÆÇÈ̄§ÉÄÊ§ËÌ¬³ Í³ÄÊÎ¬§Ï³Ð̄³§Ï³¥¬­§³̈Ã¦§¬ª®̄§̈³Ã¦§§§§ÑÒÓÔÕ



�����������������	�
�	�
��
��
�	�����	���������������������� �� !"�#�$�%�$�%�&�'!&�'! ()*+,-./0102345678190 (,5*+,-./01023450:;0190<=�<=�>�?@>�?@ AB18B+CD+E7F1,--.8B001D0345 AB-1G5HIJKL-1M5E7-1NJHO81701E8P�QP�Q>R>R ST0:UVW7068X0 YZFU(1+J[0\8X-��]@��]@ >̂ �>̂ �"_̀ !&"_̀ !&@��@��"�ab"�ab��c!���c!� V.defUYg5C801hLC801E8[0 i:jk83l0��������m��m (n05oC4F1p81qF5rN5,50:701:8,W6s5 (o-1BF1p81qF\t8018u+\TF1v0hLw1x0:01y--18z-F1)83+x03+x05oC4F1p81qFEl80:701:8,W6s5{L |����������������	�
�	�
��
��
�	�����	���������������}~L-1NJLHO8�1oL-1NJLHO8V.d �87�8,WL6s5i1v0L-1M5���!��$���@ ��!����a! �&_%��"�_�!&�"��!�����������������������������������������������	���	��������(,5L64L,0LE7L5,5L1W9-LHT0:LHjq5L-145L18X0LEl8L5,5L:8N8LHW90Lw1,5L01N+LE7L5oL5,5Lfs5L-8[+L18X+L*+)L51WL-�0:L:8N8LHW90�vFLwzL1W951L��1t8LHT0:� V145L18X0�V8z0L1701� i1/0L398�A,01L:8,U�FL6s0:��vFwz1W951 V145L18X0i1/0L398P�b�P�b�"��!�"��!��b�!�b�!���� �WLC,01L:8�NLwzL1W951LE7Lwz-L*+)LH9-LHjq5 8X0LF1,FLw1;5LF1s5UL5)8L-8z0 �¡¢�¡¢	�£�	�£� ¤¥¦§̈©ª«ª̈¬­ª®̄������°�±°�±²³²³����������§́̈µ¶·­̧̈ ª¶̈¹º̈»¼̈½¾·̧¿§̈À­ÁÂ̈­ª®·¤¤���°ÃÄ�ÅÆ�ÇÈÉ�Ç���°ÃÄ�ÅÆ�ÇÈÉ�ÇÊ§¦̈ËªÌ̄ Â̈¶Â̈¹Í·̈ÎÏ̈¹º̈¬­ÁÂ̈¬ªÐ·Ê§Ê̈À­ªÑ¬̈ÒÓ¼̈Ô¾Â̈¬ªȬÊ§¿̈Ö­×Ô̈ÎØª̈¬ÙÚ·̧ Î̈ÛÂ­Ê§́̈À­Ü·̧ Î̈ª®¼Ê§Ý̈Þ­Ùß·̧ ¬̈ª®·̈¬à̄áÏ·̈¬­Ü·̧Ê§â̈ãÑ̈­äåÂ­̈¬­ÁÂ̈­ª®·Ê§æ̈À×Ô̈¬ç¬̈è̄¶̈¬àé·­̈ÒÓ¼̈êÑ̈­äåÂ­ ¤ë����������Ç�ì¢Ç�ì¢��í����í����î¢��î¢²�ï�²�ï��ð�ð	�ñ��	�ñ��ò�ò�������ó¡�ó¡��î�î	ô�	ô�	��	��ò�ò���î¢��î¢²�ï�²�ï�	�õ�	�õ�	³	³öÍ·̈ÎÏ̈¬÷·̈¬åª̈Òº̧̈ éøÀåª̈ùúä̈Î×̈Òåª̈Òº̈¹Í·̈ÎÏ̈¬÷·̈¬åªøûª̈ÒªÕ·̈è̄ú·̈ÎÑ·̈¹Í·̈ÎÏ̈¬÷·̈¬åª̈Î×øöÍ·̈ÎÏ̈Î×̈üýá̈àú̈þ̈Îÿ̄øöÍ·̈ÎÏ̈Î×̈üýá̈àú̈ê­ª̈·ºäøÀåª̈ùúä̈¹Í·̈ÎÏ̈Î×̈Òåª̈üýá̈àúøû·­��­�̧̈ªýª̈è̄áÑ¬̈¹Í·̈ÎÏ̈¬÷·̈¬åª̈Î×̈·­Ù̈¬­Ñ̈·ºäø�¶Â̈­äå¬̈Î�·̧ ·̈­Ó·̈¬­�Â̈ÔÜª̈¬àÙ�·̧¨Â×̈¬­Ì̈Òº̧̈ ªýª̈¼­¶¼̈ê­Ü·̧ø̈��̈¬Ùþ·̧À­ÁÂ̈¬Ñ�¡���î�	ô��	��	
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